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230 ± 10% 230 ± 5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
230 ± 10% 230 ± 10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
230 ± 10% 240 ± 5% 1,05 1 0,87 1,2 0,87 0,87 0,87
400 ± 10% 380 ± 5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
400 ± 10% 400 ± 10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
400 ± 10% 415 ± 10% 1,05 1 0,87 1,2 0,87 0,87 0,87
400 ± 10% 440 ± 10% 1,10 1 0,90 1,2 0,93 0,93 0,93
400 ± 10% 460 ± 5% 1,15 1 0,96 1,2 0,96 0,96 0,96
400 ± 10% 480 ± 5% 1,20 1 1 1,2 1 1 1

Volt 230 380 400 440 690

In 1,74 1,05 1,00 0,91 0,64

In Corrente nominale:
In è la corrente espressa in Ampere
assorbita dal motore quando è alimentato
alla tensione nominale Vn [V] ed eroga
la potenza nominale Pn [W]. Si ottiene
dalla formula:

Nelle seguenti tabelle prestazionali,
le correnti nominali sono riferite alla
tensione di 400 V. Per altre tensioni
le correnti si possono ritenere
inversamente proporzionali al rapporto
delle tensioni.
es:

I motori sono in grado di sopportare
anche temporanei sovraccarichi, con
incremento di corrente pari a 1,5
volte quella nominale per un tempo di
almeno 2 minuti.

Corrente di spunto Is o avviamento
(o a rotore bloccato):
Vedi grafico

Cn
(Nm)

rpm
Is
(A)

Cs
(Nm)

per maggiori informazioni consultare il capitolo “schemi di collegamento” a pag. 12
Il "datasheet creator" nell'area di download del sito www.miotive.it, permette di vedere i dati prestazionali
riparametrati in base a Volt ed Hz impostati dall'utente.

Potenza nominale:
è la potenza meccanica misurata
all’albero, espressa secondo le ultime
indicazioni date dai comitati internazionali
in Watt o multipl i (W o KW).
Molto usata, tuttavia, nel settore
tecn ico,  è ancora la potenza
espressa in cavalli (HP)

Tensione nominale:
la tensione espressa in Volt da
applicare ai morsetti del motore
conformemente a quanto specificato
nelle successive tabelle

Frequenza:
In questo catalogo tutti i dati tecnici
sono riferiti a motori trifase avvolti a
50Hz. Gli stessi possono essere
alimentati a 60 Hz tenendo conto dei
coefficenti moltiplicativi della tabella:

Velocità sincrona:
si esprime in rpm ed è data dalla
formula

f 120/p dove
f= frequenza di alimentazione Hz
p= numero di paia di poli

Coppia nominale:
Cn è la coppia espressa in Nm
corrispondente alla potenza nominale e
ai giri nominali. E’ data dal prodotto di una
forza per il braccio (distanza) e si misura
in Nm poiché la forza è espressa in Newton
e la distanza in metri. Il valore della coppia
nominale si ottiene dalla formula

Cn (Nm) = Pn x 9550 / rpm
Pn= potenza nominale in KW
rpm = velocità di rotazione nominale

Coppia di spunto o di avviamento
(o a rotore bloccato):
Cs è la coppia fornita dal
motore e rotore fermo con
alimentazione a tensione e
frequenze nominali.

Coppia massima:
Cmax è la coppia massima che
il motore può sviluppare
durante il suo funzionamento
con alimentazione a tensione e
frequenza nominali, in funzione
delle velocità.
Rappresenta anche il valore
della coppia resistente oltre la quale il
motore si blocca.

Fattore di potenza o cos :
rappresenta il coseno dell’angolo di
sfasamento tra la tensione e la
corrente.

Targa
Volt a 50Hz

Ipotesi
Volt a 60Hz

potenza
 kW

In
(A)

Le caratteristiche tecniche elettriche sono elencate nelle tabelle tecniche prestazionali riportate di seguito. Per comprenderne i contenuti, si premettono alcune definizioni
di carattere generale:

DATI TECNICI

Rendimento:
 si esprime in % ed è dato dal

rapporto tra la potenza utile e la
somma della potenza utile e le perdite
sul motore, ovvero la potenza reale
assorbita dal motore.
Le perdite sui motori elettrici sono
principalmente di due tipi: per effetto
joule (rotore e statore) e le perdite
dovute alle caratteristiche fisiche delle
lamiere. Queste ultime producono
essenzialmente calore.
Un rendimento più alto significa
motori più efficienti e risparmi di
energia. Più un motore è piccolo,
più la presenza di paraolio a doppio
labbro di tenuta come quelli usati
sul lato trasmissione dei motori
delphi flangiati (B5 o B14) può
influire, a seguito dell'attrito
generato, sul rendimento.
I motori B3 fino alla taglia 132,
invece, montano dei v-ring con
attrito pressoché nullo. Per
semplicità, le seguenti tabelle
prestazionali riportano gli

assorbimenti ed i rendimenti misurati
su motori B14 per la taglia 56, e
motori B3 dalla taglia 63 in su.

Cmax
(Nm)

24

Đặc điểm kỹ thuật 
kích thước 56 - 132	 trang 4-5

Hiệu suất     	 trang 8-9

Điều kiện làm việc
Hệ thống hỗ trợ làm mát
Encoder	 trang 14
Sơ đồ mạch điện	 trang 15

Tự phanh ba pha
Dòng động cơ Delphi AT	 trang 16
Mô tả phanh    	 trang 17
Hoạt động phanh / Điều chỉnh

Cần gạt thủ công/IP/công tắc nhấn 
bề mặt phanh để phát hiện vị trí 
phanh / Nguồn điện	 trang 18
Nguồn điện    	 trang 19

Cấu hình    	 trang 20
Cấu hình động cơ 	 trang 21
và vị trí lắp đặt

Bảng kích thước	 trang 22-23

Thông số kỹ thuật	 trang 24-25

Thông số kỹ thuật	 trang 26-27

Thông số kỹ thuật	 trang 28-29

Thông số kỹ thuật	 trang 30-31

Vòng đệm cao su 
và vòng bi 	 trang 34
Điều khoản bán hàng 	 trang 35
và bảo hành

Thông số kỹ thuật	 trang 32
Danh sách thành phần 	 trang 33

Chứng nhận CE
Delphi EX	 trang 10
Chứng nhận CCC   	 trang 11
Chứng nhận EAC / Động cơ thủy 
được chứng nhận bởi RINA

Bảo vệ động cơ Motive
Chế độ làm việc  	 trang 12
Chỉ số bảo vệ IP  	 trang 13

Đặc tính kỹ thuật 
kích thước 160-355  	 trang 6
Dòng DELFIRE	 trang 7

MỤC LỤC



MONO
I motori motive sono realizzati secondo le norme 
internazionali di unificazione; ogni dimensione, per tutte le 
forme costruttive, è stata dedotta facendo riferimento alle 
tabelle relative alla norma IEC 72-1.
La carcassa è ottenuta da pressofusione in lega 
d’alluminio.

Tutti i motori MONO sono:monofase 230V 50Hz. Su richiesta voltaggi 
speciali e frequenza 60Hzclasse di isolamento F, (H su richiesta)servizio continuo S1,protezione IP55, (IP56, 66  e 67 su richiesta)

condensatore per alta coppia di spunto 
opzionale

Lo speciale 
avvolgimento permette una coppia di spunto sufficiente anche senza un doppio condensatore di marcia e avviamento

Solo cuscinetti selezionati per la loro silenziosità e affidabilità nel tempo, e, per gli stessi obiettivi, il rotore viene equilibrato dinamicamente

Per assicurare la loro ermeticità sono dotati 
di importanti dettagli come i pressacavi antistrappo e l’abbinamento di cuscinetti 
schermati e paraolio su entrambi i lati del 
motore

la cassetta connessioni è predisposta per invertire con facilità la posizione del pressacavo

la cassetta connessioni può girare 
su sè 
stessa

I piedini sono staccabili e montabili su 3 lati predisposti, in modo da poter posizionare il coprimorsettiera sul lato desiderato del motore.
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ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT  

Động cơ Motive được xây dựng theo 
các quy định tiêu chuẩn quốc tế; mỗi 
kích thước trong các dạng cấu trúc 
được tính toán dựa trên các bảng của 
tiêu chuẩn IEC 72-1.

Động cơ điện không đồng bộ ba pha 
dòng delphi của Motive được đóng kín, 
và được thông gió bằng bên ngoài.
Thân động cơ, lên đến kích thước 132, 
được làm bằng hợp kim nhôm đúc, từ 
kích thước 160 đến 355 thân động cơ 
được làm bằng gang.

Đồng được thấm với một lớp phủ kép 
bằng men cách điện lớp H để đảm 
bảo kháng cự cao với áp suất điện, 
nhiệt và cơ học.
Các pha được cô lập thêm bằng một 
lớp phim Nomex khác để bảo vệ động 
cơ khỏi các đỉnh điện áp thường xảy 
ra khi động cơ được điều khiển bằng 
biến tần.

Từ kiểu 90, một miếng lót 
thép được lắp vào khe 
bạc đạn của các mặt bích 
nhôm, để chống lại các lực 
cơ học hướng tâm với một 
mức độ an toàn khá cao.

THIẾT KẾ ĐÃ ĐĂNG KÝ

Tải về từ www.motive.it danh 
mục động cơ  1 pha dòng 
"MONO"

KÍCH THƯỚC  56 -132

Tất cả các động cơ DELPHI là
ba pha,
đa điện áp
đa tần số 50/60Hz,
lớp cách điện F, (lớp H theo yêu cầu)
chế độ làm việc liên tục S1,
bảo vệ IP55 (IP56, 66 và 67 theo yêu cầu)
lớp hiệu suất IE2, IE3 hoặc IE4
cuộn dây chống ẩm nhiệt đới
thích hợp cho nguồn cấp biến tần

Bạc đạn được chọn vì sự yên tĩnh 
và độ tin cậy của chúng và, với cùng 
mục tiêu, rôto lồng được cân bằng 
động.

IE2, lớp hiệu suất cao IEC 60034-30-1
IE3, lớp hiệu suất cao cấp IEC 60034-30-1
IE4, lớp hiệu suất siêu cao cấp IEC 60034-30-1
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Nhằm mục đích bảo vệ 
tối đa, các động cơ được 
trang bị những chi tiết 
quan trọng như ống dẫn 
cáp chống kéo và sự kết 
hợp của các vòng bi với 
hai nắp chắn mỗi nắp có 
vòng đệm cao su.

Ống dẫn cáp có thể dễ dàng di chuyển 
ở cả hai bên của hộp nối, nhờ vào nắp 
vặn

Hộp kết nối có thể 
xoay được 360 độ 
với các bước nhỏ 

là 90 độ

Để bảo vệ chúng khỏi rỉ sét, 
động cơ Motive được sơn 
màu bạc RAL9006

Từ kích thước 56 đến kích 
thước 132, chân đế có thể tháo 

rời và có thể gắn vào 3 mặt 
của vỏ bọc động cơ, do đó cho 
phép hộp đấu nối có thể được 

đặt lên, phải hoặc trái. 

Sự xuất sắc về hiệu suất được đạt 
được bằng việc sử dụng các lớp cách 
ly từ tính CRNO “FeV” có độ tổn thất 
thấp, thay cho các lớp cách ly bán xử 
lý/Decarb “FeP01” thông thường. Các 
lớp cách ly FeV mang lại hiệu suất cao 
hơn, nhiệt độ thấp hơn, tiết kiệm năng 
lượng và tuổi thọ dài hơn cho các vật 
liệu cách điện.

Vỏ quạt rất dày và được làm 
bằng một loại vật liệu nhựa 
đặc biệt, có các tính năng 
sau:
• chịu va đập
• cách âm
• chống trầy xước
• chống gỉ sét

5



IE2, high efficiency class IEC 60034-30-1
IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1
IE4, super premium efficiency class IEC 60034-30-1

Động cơ Motive ba pha từ kích thước 160 đến kích thước 355 được làm 
bằng gang và có tất cả những đặc điểm chính của dòng Delphi, trong đó có:
• kích thước tiêu chuẩn theo các tiêu chuẩn quốc tế (IEC 72-1)
• đa điện áp và đa tần số 50/60Hz,
• cách điện lớp F, [theo yêu cầu H hoặc H+ (delfire)]
• chế độ làm việc liên tục S1,
• bảo vệ IP55 (IP56, 66 và 67 theo yêu cầu)
• cuộn dây nhiệt đới hóa và cách điện tăng cường
• phù hợp cho nguồn cấp biến tần* [từ 110kW trở lên chúng tôi khuyên 

bạn nên đặt hàng động cơ điện với vòng bi cách điện (tùy chọn)]

được trang bị 3 cảm biến 
nhiệt PTC để bảo vệ động 
cơ và hệ thống khỏi các sự 
cố hoạt động

Giữ nguyên hệ thống niêm 
phong của toàn bộ dòng 
delphi, hộp đấu nối kích 
thước lên đến 280 được 
làm bằng nhôm, do đó đảm 
bảo chỉ số bảo vệ IP65 mà 
không bị ảnh hưởng bởi 
những khuyết điểm hoàn 
thiện thường gặp của gang

Thay vào đó, từ kích thước 315 
trở lên, chúng được cung cấp 
với các bộ bôi trơn. Các vòng 
bi đầu ổ trục của các động cơ 
4, 6 và 8 cực thực tế là con lăn 
mở, để chịu được các tải trọng 
hướng tâm bất thường (xem 
phần "danh sách các bộ phận")

Thay vào đó, từ kích thước 315 
trở lên, chúng được cung cấp với 
các bộ bôi trơn. Các vòng bi đầu 
ổ trục của các động cơ 4, 6 và 8 
cực thực tế là con lăn mở, để chịu 
được các tải trọng hướng tâm bất 
thường (xem phần "danh sách các 
bộ phận")

được trang bị các móc 
nâng [một cho phiên 
bản B3 (gắn chân), hai 
cho phiên bản B5 (gắn 
mặt bích)]

Với mô-men xoắn cao, 
việc cố định được đảm 
bảo bằng các chân đế 
được đúc liền với vỏ bọc 
động cơ

Hộp đấu nối có thể 
xoay được 360 độ 

với các bước nhỏ là 
90 độ

Theo yêu cầu, Motive 
vẫn có thể gắn hộp đấu 

nối theo chiều ngang, 
bên phải hoặc bên trái

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT  KÍCH THƯỚC 160-355

IE2, lớp hiệu suất cao IEC 60034-30-1
IE3, lớp hiệu suất cao cấp IEC 60034-30-1
IE4, lớp hiệu suất siêu cao cấp IEC 60034-30-1
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DELFIRE, DÒNG ĐỘNG CƠ CHỊU NHIỆT ĐỘ 100°C

“DELFIRE” là một dòng động cơ ba 
pha cải tiến được thiết kế đặc biệt để 
hoạt động trong nhiệt độ môi trường 
100°C, ví dụ như trong quá trình thông 
gió của lò nung và máy sấy, ở chế độ 
hoạt động liên tục S1

• cuộn dây được làm sạch để giảm sự gia tăng nhiệt độ, dây nam châm được phủ 2 lớp, tăng 
cấp H:

- 	Ngâm tẩm kép: đánh vecni hai lần và nung lại. Quá trình này đảm bảo che phủ các lỗ nhỏ. Lớp 
chất rắn tăng lên tăng khả năng chịu điện áp cao của động cơ và bảo vệ tốt hơn trước các 
xung điện áp. Điện dung nhiễu tăng lên mang lại khả năng chịu xung cao hơn;

- 	Lớp phủ Gel: stator được bảo vệ thêm bằng một hợp chất epoxy nhanh khô dưới điều kiện 
nóng. Epoxy có tính kháng nấm rất tốt, do đó tránh được sự hư hỏng do thiếu sự theo dõi, 
giảm đáng kể tuổi thọ của động cơ. Epoxy cũng có khả năng chống kiềm cũng như axit rất 
tốt. Lớp phủ epoxy không cho phép độ ẩm ngưng tụ xâm nhập vào bên trong các bộ phận 
của động cơ. Bề mặt lớp phủ epoxy hoàn thiện mịn không cho nước lỏng ở lại trên cuộn dây.

Có sẵn từ kích thước IEC 71 (0,25kW) đến kích 
thước 200 (30kW), với 2-4-6 cực.

Đối với dữ liệu hiệu suất và kích thước của dòng 
delfire, không tham khảo dữ liệu động cơ tiêu 

chuẩn có trong danh mục này. Nếu cần, hãy yêu 
cầu văn phòng thương mại của chúng tôi.

Công nghệ được sử dụng có nguồn gốc từ động cơ 
khẩn cấp chống cháy EN 12101-3 cho việc thoát khói, 
nhưng thay vì chỉ được dùng để hoạt động trong vài giờ, 
nó được thiết kế để cung cấp chế độ hoạt động liên tục 
S1 và tuổi thọ tương tự như một động cơ bình thường 
trong môi trường bình thường. Các đặc điểm chính là:

• đầu nối cáp kim 
loại và thông gió, 

gioăng và phớt viton, 
bạc đạn chịu nhiệt 
cao, ghế bạc đạn 

được làm bằng thép.
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0.12 45.0 50.0 38.3 31.0 53.6 59.1 50.6 39.8 60.8 64.8 57.7 50.7 66.5 69.8 64.9 62.3
0.18 52.8 57.0 45.5 38.0 60.4 64.7 56.6 45.9 65.9 69.9 63.9 58.7 70.8 74.7 70.1 67.2
0.2 54.6 58.5 47.6 39.7 61.9 65.9 58.2 47.4 67.2 71.1 65.4 60.6 71.9 75.8 71.4 68.4
0.25 58.2 61.5 52.1 43.4 64.8 68.5 61.6 50.6 69.7 73.5 68.6 64.1 74.3 77.9 74.1 70.8
0.37 63.9 66.0 59.7 49.7 69.5 72.7 67.6 56.1 73.8 77.3 73.5 69.3 78.1 81.1 78 74.3
0.4 64.9 66.8 61.1 50.9 70.4 73.5 68.8 57.2 74.6 78 74.4 70.1 78.9 81.7 78.7 74.9
0.55 69.0 70.0 65.8 56.1 74.1 77.1 73.1 61.7 77.8 80.8 77.2 73 81.5 83.9 80.9 77
0.75 72.1 72.1 70 61.2 77.4 79.6 75.9 66.2 80.7 82.5 78.9 75 83.5 85.7 82.7 78.4
1.1 75 75 72.9 66.5 79.6 81.4 78.1 70.8 82.7 84.1 81 77.7 85.2 87.2 84.5 80.8
1.5 77.2 77.2 75.2 70.2 81.3 82.8 79.8 74.1 84.2 85.3 82.5 79.7 86.5 88.2 85.9 82.6
2.2 79.7 79.7 77.7 74.2 83.2 84.3 81.8 77.6 85.9 86.7 84.3 81.9 88 89.5 87.4 84.5
3 81.5 81.5 79.7 77.0 84.6 85.5 83.3 80.0 87.1 87.7 85.6 83.5 89.1 90.4 88.6 85.9
4 83.1 83.1 81.4 78.2 85.8 86.6 84.6 81.9 88.1 88.6 86.8 84.8 90 91.1 89.5 87.1

5.5 84.7 84.7 83.1 81.4 87 87.7 86 83.8 89.2 89.6 88 86.2 90.9 91.9 90.5 88.3
7.5 86 86 84.7 83.1 88.1 88.7 87.2 85.3 90.1 90.4 89.1 87.3 91.7 92.6 91.3 89.3
11 87.6 87.6 86.4 85.0 89.4 89.8 88.7 86.9 91.2 91.4 90.3 88.6 92.6 93.3 92.3 90.4
15 88.7 88.7 87.7 86.2 90.3 90.6 89.7 88.0 91.9 92.1 91.2 89.6 93.3 93.9 92.9 91.2

18.5 89.3 89.3 88.6 86.9 90.9 91.2 90.4 88.6 92.4 92.6 91.7 90.1 93.7 94.2 93.4 91.7
22 89.9 89.9 89.2 87.4 91.3 91.6 90.9 89.1 92.7 93 92.2 90.6 94 94.5 93.7 92.1
30 90.7 90.7 90.2 88.3 92 92.3 91.7 89.8 93.3 93.6 92.9 91.3 94.5 94.9 94.2 92.7
37 91.2 91.2 90.8 88.8 92.5 92.7 92.2 90.3 93.7 93.9 93.3 91.8 94.8 95.2 94.5 93.1
45 91.7 91.7 91.4 89.2 92.9 93.1 92.7 90.7 94 94.2 93.7 92.2 95 95.4 94.8 93.4
55 92.1 92.1 91.9 89.7 93.2 93.5 93.1 91.0 94.3 94.6 94.1 92.5 95.3 95.7 95.1 93.7
75 92.7 92.7 92.6 90.3 93.8 94 93.7 91.6 94.7 95 94.6 93.1 95.6 96 95.4 94.2
90 93 93 92.9 90.7 94.1 94.2 94 91.9 95 95.2 94.9 93.4 95.8 96.1 95.6 94.4
110 93.3 93.3 93.3 91.1 94.3 94.5 94.3 92.3 95.2 95.4 95.1 93.7 96 96.3 95.8 94.7
132 93.5 93.5 93.5 91.5 94.6 94.7 94.6 92.6 95.4 95.6 95.4 94 96.2 96.4 96 94.9
160 93.8 93.8 93.8 91.9 94.8 94.9 94.8 93.0 95.6 95.8 95.6 94.3 96.3 96.6 96.2 95.1

200-1000 94 94 94 92.5 95 95.1 95 93.5 95.8 96 95.8 94.6 96.5 96.7 96.3 95.4

Để tạo ra một hệ thống chung cho việc phân 
loại hiệu suất của động cơ không đồng bộ, 
IEC (Ủy ban Điện kỹ thuật Quốc tế) đã ban 
hành tiêu chuẩn IEC 60034 "Máy điện quay"
- Phần 30-1: Các lớp hiệu suất của động cơ 
không đồng bộ ba pha, một tốc độ, rotor lồng 
sóc (mã IE) "-.
- Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác 
định tổn thất và hiệu suất từ các thử nghiệm -.
Tại Châu Âu, đây là một bước tiến trong việc 
áp dụng Chỉ thị Thiết kế sinh thái cho các 
Sản phẩm liên quan đến Năng lượng (ErP) 
2009/125/EC. Nó dựa trên bức tranh quy định 
như vậy và trên Quy định Thiết kế sinh thái 
(EU) số 640/2009, được thay thế vào tháng 
10/2019 bởi Quy định (EU) 2019/1781, rằng:
- Từ tháng 6/2011, hiệu suất của các động cơ 
2, 4 và 6 cực từ 0,75kW đến 375kW thấp hơn 
IE2 đã bị cấm
- Từ năm 2015, hiệu suất tối thiểu cho các 
động cơ không được trang bị biến tần điện tử 
từ 7,5 đến 375kW trở thành IE3
- Từ năm 2017, nghĩa vụ của IE3 được mở 
rộng cho các động cơ không được trang bị 
biến tần điện tử từ 0,75kW đến 5,5kW

Chúng tôi khuyên bạn nên chọn biến tần điện 
tử NEO hoặc NANO của Motive

-Từ ngày 01/07/2021:
hiệu suất năng lượng của các động cơ ba pha 
≥0,75 kW và ≤1.000 kW, có 2, 4, 6 hoặc 8 cực, 
được chỉ định cho phương pháp khởi động 
trực tiếp (DOL), bao gồm ATEX (chỉ ngoại lệ 
Ex e) và động cơ phanh, phải tương ứng với ít 
nhất mức hiệu suất IE3; hiệu suất năng lượng 
của các động cơ ba pha có công suất định 
mức ≥0,12 kW và < 0,75 kW, có 2, 4, 6 hoặc 8 
cực, bao gồm ATEX và động cơ phanh, phải 
tương ứng với ít nhất mức hiệu suất IE2

-Từ ngày 01/07/2023:
hiệu suất năng lượng của ATEX Ex eb có công 
suất ≥0,12 kW và ≤1 000 kW, với 2, 4, 6 hoặc 
8 cực và động cơ một pha có công suất ≥0,12 
kW ít nhất phải tương ứng với hiệu suất IE2 
; hiệu suất năng lượng của động cơ ba pha 
không phải là động cơ phanh hoặc động cơ 
ATEX, có công suất ≥75 kW và ≤200 kW, có 
2, 4 hoặc 6 cực, ít nhất phải tương ứng với 
hiệu suất IE4.

HIỆU SUẤT

Các lớp hiệu suất ở 50Hz
IE-1 IE-2 IE-3 IE-4

nr of poles nr of poles nr of poles nr of poles
(kW) 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8
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Vào năm 2020, hiệu suất của 
động cơ Motive 3PH cũng đã 
được CQC chứng nhận cho 
thị trường Trung Quốc.

Khách hàng có nhiều loại lợi ích:

HIỆU QUẢ HÓA ĐƠN
Chi phí mua một động cơ chiếm khoảng 2-3% 
tổng chi phí vòng đời của nó. Phần còn lại là chi 
phí tiêu thụ năng lượng. So sánh động cơ IE3 với 
IE2, sự khác biệt về giá mua sẽ được bù đắp trong 
khoảng một năm tiết kiệm năng lượng. Tất nhiên, 
độ dài của khoảng thời gian này phụ thuộc vào 
động cơ cụ thể, cách sử dụng và chi phí năng 
lượng nội địa của mỗi quốc gia.

HIỆU QUẢ BỀN BỈ 
Động cơ có hiệu suất cao hơn sẽ nóng ít hơn, làm 
chậm quá trình lão hóa của các vật liệu cách điện 
và sống lâu hơn.
Tuổi thọ trung bình khoảng từ 35 đến 40.000 giờ 
cho động cơ IE2 dưới 15kW và 60.000 cho động 
cơ IE2 lớn hơn. Động cơ IE3 có thể hoạt động lâu 
hơn khoảng 40% so với động cơ IE2.

HIỆU ỨNG MÔI TRƯỜNG
Động cơ điện sử dụng 65% tổng điện năng trong 
công nghiệp. Động cơ có hiệu suất cao hơn có 
mục tiêu xa hơn là phát triển bền vững, giảm lượng 
khí thải CO2 và cải thiện chất lượng không khí với 
một mục tiêu phát triển bền vững, Giảm lượng khí 
thải CO2 và cải thiện chất lượng không khí.

Làm thế nào để tạo ra hiệu suất động cơ cao 
hơn?
Hiệu suất cao có thể được nhìn nhận ở nhiều khía 
cạnh: như là mối quan hệ giữa công suất đầu ra và 
công suất tiêu thụ đầu vào, hoặc như là một thước 
đo của các tổn thất sinh ra khi chuyển đổi năng 
lượng điện thành năng lượng cơ.
Từ một góc nhìn khác, động cơ có hiệu suất cao 
tiêu thụ ít năng lượng hơn để tạo ra cùng một mô-
men xoắn trên trục. 
Cơ bản, một động cơ có hiệu suất cao là kết quả 
của việc gia công chính xác, ma sát thấp, một rotor 
cân bằng động, khoảng cách giữa rotor và stator 
nhỏ hơn và việc sử dụng vật liệu tốt hơn. Các yếu 
tố chính cho thiết kế dựa trên sự lựa chọn loại tấm 
cán thép và cuộn dây. Động cơ Motive được chế 
tạo bằng tấm cán thép từ tính “FeV”, thay vì các 
tấm cán thép sắt thông thường. 
Thành phần và độ dày mang lại cho tấm cán thép 
từ tính một hệ số tổn thất W/Kg rất thấp. 
Tổn hao riêng thấp có nghĩa là dòng điện từ hóa ít 
hơn cho cùng một công suất và mô-men xoắn (do 
đó ít tỏa nhiệt hơn).

Motive đã làm gì trong trường 
hợp này?
- Hệ thống đo và tính toán hiệu 
suất của các động cơ Motive tuân 
thủ tiêu chuẩn 60034-2-1. Đó là 
tiêu chuẩn đằng sau các dữ liệu 
được khai báo trong các báo cáo 
thử nghiệm có tính chứng minh 
được tải lên trang web của Motive 
(chúng tôi xin nhắc lại rằng mỗi dữ 
liệu đã khai báo trên thực tế đều 
được hỗ trợ, chi tiết và chứng 
minh bằng các báo cáo thử 
nghiệm mà bất kỳ ai cũng có thể 
tải xuống từ:

https://www.motive.it/en/rapporti.php 

Từ tháng 6/2011, các động cơ IE1 không 
được sản xuất nữa.
Cũng có sẵn động cơ điện IE3 “hiệu suất cao 
cấp” và từ năm 2023, có thêm động cơ IE4 
“Hiệu suất Siêu cao cấp”.
Tất cả các động cơ 3 pha dưới 0.75kW đều có 
hiệu suất tối thiểu là IE2 "hiệu suất cao"
Các động cơ IE2 có công suất cao hơn 
0.75kW vẫn có sẵn, nhưng việc sử dụng 
chúng ở Châu Âu bị cấm trong trường hợp 
hoạt động với phương pháp khởi động trực 
tiếp
Hệ thống kiểm tra, báo cáo thử nghiệm và dữ 
liệu trung thực của các động cơ Motive đã 
được chứng nhận bởi IMQ, cơ quan chứng 
nhận chính của Ý cho các thiết bị điện. Trên 
thực tế, cơ quan này trước tiên đã kiểm tra và 
đánh giá phòng thử nghiệm nội bộ của chúng 
tôi theo tiêu chuẩn IEC/ISO 17025, sau đó 
giám sát các thử nghiệm hiệu suất nội bộ trên 
danh sách lấy mẫu của các động cơ. Phòng 
thí nghiệm và quy trình kiểm tra của Motive 
cũng đã được chứng nhận bởi RINA (Chứng 
nhận số 2015/MI/01/53), và được kiểm soát 
bởi TUV theo các tiêu chuẩn chứng nhận ISO: 
9001.

Tải xuống Ứng dụng “Motive Energy 
Utility”của chúng tôi để tính toán số 
tiền tiết kiệm được bằng điện thoại 
thông minh hoặc máy tính bảng của 
bạn khi sử dụng một động cơ có 
hiệu suất cao hơn để thay thế cho 
một động cơ cũ.
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II 2G Ex eb IIC T3, T4, T5, T6 Gb
II 2D Ex tb IIIC T85°C...T120°C Db

N. REA 422301 
Cod. Fisc. e P. IVA 03580280174

Motive s.r.l. 
Via Le Ghiselle, 20 

25014 Castenedolo (BS) 

Tel.: +39 030 2677087 

Fax: +39 030 2677125 

motive@motive.it  

Chứng nhận

Low Voltage 06/95 EEC

EMC Electromagnetic Compatibility
04/108/EEC

Eco-design Directive for Energy-related
Products (ErP) 2009/125/EC

Note: The Machinery Directive (MD)
2006/42/EC excludes from its
scope the electric motors (Art.1,
comma 2)

CE marking is put by Motive as a
visible sign of the product compliance
with the requirements of above
mentioned directives. In order to reach
this conformity, Motive products
respect the following product
standards:

EN 60034-1 (last issue). Rotating
electrical machines. Part 1: rating
and performance

EN 60034-5 (last issue). Rotating
electrical machines. Part 5:
classification of degrees of protection

EN 60034-6 (last issue). Rotating
electrical machines. Part 6: methods
of cooling (IC code)

EN60034-7 Rotating Electrical
Machines - Part 7: Classification
of Types of Construction,
Mounting Arrangements and
Terminal Box Position (IM Code)

EN60034-8 Rotating electrical
machines–Part 8: Terminal
markings and direction of rotation

 marking is referred to:

CE MARKING SERIE DELPHI EX

EN60034-2-1 (last issue). Rotating
electrical machines. Standard
methods for determining losses
and efficiency from tests

EN60034-30 (last issue). Rotating
electrical machines - Part 30:
Efficiency classes of single-speed,
three-phase, cage-induction motors

EN50347 General purpose three-
phase induction motors having
standard dimensions and outputs.
Frame numbers 56 to 315 and
flange numbers 65 to 740

EN60335-1 Household and similar
electrical appliances – Safety

EN61000-6-4 Electromagnetic
compatibility (EMC) - Part 6: Generic
standards - Section 4: Emission
standard for industrial environments

EN 60034-9 (last issue). Rotating
electrical machines. Part 9: noise limits

IEC 72-1 Dimensions and output series 
for rotating electrical machines Part 1: 
Frame numbers 56 to 400 and flange 
numbers 55 to 1080

EN60079-0 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres - Part 0: General requirements

EN60079-15 Electrical apparatus for explosive gas
atmospheres - Part 15: Construction, test and
marking of type of protection, "n" electrical apparatus

EN60079-31 Explosive atmospheres
Part 31: Equipment dust ignition protection by
enclosure “t”

EN50281-2-1 Electrical apparatus for use in the
presence of combustible dust. Test methods. Methods
of determining minimum ignition temperatures

Motive delphi Ex motors are designed to be used in
the zone 22 (II 3 D T125°') and/or zone 2 (II 3 G
T125°'), according to the classification stated in the
plate, and for the voltage and frequency field A described
by the norm EN 60034 part 1 Cap. 6.3.

II 3 GD
Ex nA T4
Ex tD A22 IP65 125°C

ATEX is the conventional name of the Directive 94/9/EC for the equipment
intended for use in potentially explosive atmospheres.  The name comes
from the words ATmosphères and EXplosibles. It became compulsory in all
the European Union from 1st March 1996, imposing the evaluation of the
risk for all the equipment operating in such environments.  It classifies several

levels of "danger" (zones): to every zone it corresponds a 
different typology                        of explosive atmosphere, according to its 
composition and to its probability and time of appearance.

 
  The client is responsible of the choice of the right motor
  based on the criteria described in the norm EN 61241-14.  
  EN 61241-14. 

 được áp dụng cho:
Điện áp thấp 14/35/EC

Khả năng tương thích điện từ EMC 14/34/EC

Chỉ thị thiết kế sinh thái cho các sản phẩm liên quan đến 
năng lượng (ErP) 09/125/EC

Lưu ý: Chỉ thị Máy móc (MD) 2006/42/EC loại trừ động cơ 
điện khỏi phạm vi áp dụng (Điều 1, dấu phẩy 2)

Chứng nhận CE được Motive coi là dấu hiệu rõ ràng về 
việc sản phẩm tuân thủ các yêu cầu của chỉ thị nêu trên. 
Để đạt được sự tuân thủ này, động cơ Motive tuân theo 
các tiêu chuẩn sau:
EN 60034-1 - EN 60034-5 - EN 60034-6 - EN60034-7 - 
EN60034-8 - EN60034-2-1 - EN60034-30-1 - EN50347 
- EN61000-6-4 - EN 60034-9 - EN 60034 -25

ATEX là tên thông thường của Chỉ thị 14/34/EC 
dành cho thiết bị được thiết kế để sử dụng trong 
môi trường có khả năng gây nổ

DÒNG DELPHI EX CHỨNG NHẬN CE

Động cơ Motive Delphi Ex khác với động cơ 
Delphi tiêu chuẩn vì chúng được thiết kế để sử 
dụng, giống như hộp số “Ex” của Motive, trong 
các khu vực ATEX 1, 2, 21 và 22. 
Động cơ Motive Delphi Ex thực tế đã được 
chứng nhận cho các Zone theo các tiêu chuẩn 
EN 60079-0 - EN 60079-7 - EN 60079-31 bởi 
một cơ quan được thông báo.

Chứng nhận của họ bao phủ tất cả các loại 
chế độ vận hành từ S1 đến S9, bao gồm cả 
hoạt động với biến tần của bất kỳ thương hiệu 
nào. Trong trường hợp này, Motive cũng cung 
cấp hệ thống quạt cưỡng bức Ex của mình, 
cũng phù hợp với mọi loại bụi và khí, thuộc 
nhóm 2.

Dòng Delphi Ex cũng có phiên bản cho môi trường có nhiệt 
độ lên đến 60°C, trong khi vẫn duy trì chế độ làm việc liên tục S1 và nhiệt độ bên trong 

tối đa 135°C (T4).
Hiệu suất cực cao và tổn thất thấp cũng giúp hạn chế nhiệt độ bề mặt, trong chế độ S1, chỉ ở 
mức 120°C. Tuy nhiên, nhiệt độ này vẫn có thể giảm xuống 100°C hoặc 85°C khi làm việc gián 
đoạn.
Tương tự, nhiệt độ bên trong đối với khí cũng có thể giảm từ mức T4 (135°C) xuống T5 (100°C) 
và T6 (85°C).
Trên trang web của chúng tôi, bạn cũng có thể tìm thấy chứng nhận EAC Ex cho các quốc gia 
Á-Âu, chứng nhận NEPSI Ex cho Trung Quốc và chứng nhận Ex cho Ukraina.
Lưu ý: như TÜV đã nêu trong chứng nhận, đối với từng động cơ, cấu hình và cấp nhiệt độ, 
công cụ cấu hình trên trang web của Motive hiển thị:
• nhiệt độ môi trường tối thiểu và tối đa
• các cấp nhiệt độ cho khí được chấp nhận

N. REA 422301 
Cod. Fisc. e P. IVA 03580280174 

 

 

Conformity Declaration 

Motive s.r.l. whose Head Office is situated in Castenedolo (BS) - Italy 

declares, under its own exclusive responsibility, 

that its whole range of  

asynchronous electric motors of the series “Delphi” and “DELFIRE” 

is designed, produced and tested according to the following international norms (last issue): 

 

EN60034-1  Rotating Electrical Machines - Part 1: Rating and performance 

EN60034-6  Rotating Electrical Machines - Part 6: Methods of cooling (IC code)  

EN60034-7  Rotating Electrical Machines - Part 7: Classification of Types of Construction, 

Mounting Arrangements and Terminal Box Position (IM Code) 

EN60034-8  Rotating electrical machines – Part 8: Terminal markings and direction of 

rotation 

EN60034-25  Rotating electrical machines - Part 25: Guidance for the design and 

performance of a.c. motors specifically designed for converter supply 

EN60034-2-1  Rotating electrical machines. Standard methods for determining losses and 

efficiency from tests 

EN60034-30-1  Rotating electrical machines - Part 30: Efficiency classes of single-speed, 

three-phase, cage-induction motors 

EN50347  General purpose three-phase induction motors having standard 

dimensions and outputs. Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740 

EN61000-6-4  Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6: Generic standards - Section 

4: Emission standard for industrial environments 

IEC 72-1  Dimensions and output series for rotating electrical machines Part 1: Frame 

numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080 

   
following the provisions of the Directives 

 Low Voltage (LVD) 14/35/EEC, 

 EMC Electromagnetic Compatibility (EMC) 14/30/EEC 

 Eco-design Directive for Energy-related Products (ErP) 19/1781/EEC  

   

The Legal Representative: Giorgio Bosio  
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ĐỘNG CƠ THỦY ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỞI RINA

Năm 2015, Motive đã được tham gia vào chương 
trình thử nghiệm thay thế (Chứng nhận số 2015/
MI/01/537), cho phép thử nghiệm các động cơ 
ba pha dùng cho tàu biển tuân thủ tiêu chuẩn 
RINA một cách nhanh chóng và tiết kiệm hơn, cả 
cho dịch vụ thiết yếu và không thiết yếu. 
Năm 2019, RINA cũng cấp chứng nhận thiết kế 
và thử nghiệm xác nhận loại cho các động cơ tàu 
biển của Motive. 
Trong nhiều trường hợp, chứng nhận MIỄN PHÍ 
này là đủ cho khách hàng cuối cùng, và do đó 
tránh phải trả chi phí thử nghiệm RINA của từng 
bộ phận động cơ

RINA là một thành viên của IACS, do đó tuân thủ các quy tắc được thống nhất bởi 12 thành viên của 
IACS (ABS American Bureau of Shipping; Bureau Veritas, CCS China Classification Society; CRS Croa-
tian Register of Shipping; DNV-GL; IRCLASS Indian Register of Shipping; KR Korean Register of Shipping; 
Lloyd’s Register; ClassNK Nippon Kaiji Kyokai; Polish Register of Shipping; Russian Maritim Register of 
Shipping)

(source: hiip://www iacs org.uk/Explained/members.aspx)

Sự an toàn điện và hiệu suất của động cơ Motive, có phanh và 
không có phanh, đã được  chứng nhận bởi cơ quan chứng 
nhận CQC, theo yêu cầu của luật pháp Trung Quốc, do đó cho 
phép chúng được xuất khẩu sang Trung Quốc

Chứng nhận phù hợp EAC (EurAsian 
Conformity) cho biết động cơ Motive đáp ứng 
tất cả các quy định kỹ thuật áp dụng của Liên 
minh Hải quan Á-Âu và do đó có thể được bán 
trên lãnh thổ của các nước gia nhập (Nga, 
Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan) 

Chứng nhận  do đó có thể được tìm thấy 
trên bảng tên của động cơ Motive ba pha
 

CHỨNG NHẬN CCC

CHỨNG NHẬN EAC
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N

a

b

c

d

Tmax

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Tất cả động cơ Motive được hiển thị trong 
danh mục này được sản xuất để phục vụ chế 
độ làm việc liên tục S1, theo tiêu chuẩn IEC 34-
1. Chế độ làm việc được hiển thị trên bảng tên. 
Dưới đây là các loại chế độ làm việc khác 
nhau:
S1 – Chế độ làm việc liên tục: làm việc với tải 
không đổi trong khoảng thời gian N để đạt cân 
bằng nhiệt.

a = tải
b = tổn hao điện
c = nhiệt độ
d = thời gian
N = thời gian hoạt động tải ổn định
Tmax = nhiệt độ cao nhất đạt được

S2 - Chế độ làm việc có thời hạn.
S3 - Chế độ làm việc gián đoạn định kỳ.
S4 - Chế độ làm việc gián đoạn định kỳ với khởi 

động.
S5 - Chế độ làm việc gián đoạn định kỳ với phanh 

điện.
S6 - Chế độ làm việc liên tục định kỳ với tải gián 

đoạn.
S7 - Chế độ làm việc liên tục định kỳ với phanh 

điện.
S8 - Chế độ làm việc liên tục định kỳ với biến thiên 

tải và tốc độ có liên quan.
S9 - Chế độ làm việc với biến thiên không định kỳ 

trong tải và tốc độ.

BẢO VỆ ĐỘNG CƠ MOTIVE

Các thiết bị bảo vệ phải được lựa chọn dựa trên 
các điều kiện vận hành cụ thể, theo tiêu chuẩn EN 
60204-1

Thiết bị bảo vệ bên ngoài

	 Bảo vệ chống quá tải. Một rơ le cắt nhiệt, tự 
động điều khiển một công tắc dao

	 Bảo vệ chống dòng điện cao đột ngột bằng rơ 
le từ trường điều khiển một công tắc dao tự 
động, hoặc bằng cầu chì; các thiết bị này phải 
được cài đặt cho dòng khởi động của động 
cơ.

	 Nếu ứng dụng yêu cầu, bảo vệ chống tốc độ 
quá cao của động cơ điện, ví dụ nếu tải cơ khí 
có thể lái chính động cơ điện và do đó tạo ra 
một tình huống nguy hiểm.

	 Nếu các điều kiện đặc biệt hoặc hoạt động 
đồng bộ với các máy hoặc các bộ phận khác 
của máy yêu cầu, bảo vệ khỏi sự cố mất điện 
hoặc sụt điện áp bằng cách sử dụng một rơ le 
điện áp tối thiểu điều khiển một công tắc dao 
tự động.

Công tắc ngắt quá tải nhiệt bên trong (theo 
CEI 2-3/IEC 34-1)

Các thiết bị bảo vệ điện trên đường dây điện của 
động cơ có thể không đủ để bảo vệ khỏi quá tải. 
Nếu điều kiện làm mát xấu đi, động cơ quá nóng 
nhưng các điều kiện điện không thay đổi, điều này 
cản trở việc bảo vệ đường dây. Việc lắp đặt các 
thiết bị bảo vệ tích hợp trên các cuộn dây giải quyết 
vấn đề này:

	 thiết bị lưỡng kim “PTO”

đây là một thiết bị điện cơ học thường đóng, 
mở ra khi nhiệt độ đạt đến ngưỡng; nó thiết 

lập lại khi nhiệt độ 
giảm xuống dưới mức 
ngưỡng. Các thiết bị 
lưỡng kim hiện có sẵn 
với nhiều nhiệt độ can 
thiệp khác nhau và 
không cần cài lập tự 
động, theo EN 60204-1

	 Thiết bị điện trở nhiệt PTC

	 thiết bị này nhanh chóng, tích cực điều chỉnh 
điện trở của nó khi đạt đến nhiệt độ ngưỡng.

Động cơ Motive từ kích thước 160 đến kích 
thước 355L được trang bị tiêu chuẩn với 3 
điện trở nhiệt PTC chìm trong cuộn dây.

	 Thiết bị PT100 

	 đây là một thiết bị liên tục điều chỉnh tăng dần 
điện trở của nó theo nhiệt độ. Nó hữu ích cho 
việc đo liên tục nhiệt độ của các cuộn dây sử 
dụng điện tử. 

	 SCHEDAPT đầu dò nhiệt độ động cơ 
PTC + PT100 thẻ/giao diện điều khiển

SCHEDAPT có khả năng đọc nhiệt trở PTC 
hoặc tối đa 3 đầu dò PT100, cả cho cuộn 
dây và cho vòng bi. Nó cho phép giám sát 
liên tục nhiệt độ của động cơ bằng cách đọc 
các đầu dò nhiệt độ PT100 và/hoặc PTC bên 
trong động cơ và cung cấp một tiếp điểm 
đầu ra N.C. (thường đóng theo mặc định), 
được kết nối nối tiếp với nguồn điện của 
công tắc liên hệ bên ngoài, sẽ ngắt nguồn 
điện của động cơ ở một nhiệt độ báo động 
(130°C là thiết lập mặc định của Motive cho 
PT100, có thể sửa đổi, và PTC theo dữ liệu 
của chính nó) Vỏ, đơn giản và nhỏ gọn, cho 
phép thiết bị này được gắn trên thanh DIN.
Điện áp nguồn: 5 ÷ 30Vdc tối đa 100mA. 
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CHỈ SỐ BẢO VỆ IP

BẢO VỆ TOÀN DIỆN

Stator được phủ nhựa là giải pháp an toàn khi 
có độ ẩm rất cao hoặc môi trường khắc nghiệt 
(ví dụ: hệ thống rửa xe hoặc nhà máy hóa chất). 
Nó cũng cung cấp một nhiệt độ thấp hơn nhờ 
khả năng tản nhiệt của nhựa.

Sự kết hợp lý tưởng là hộp đấu dây được đổ 
nhựa. Trong trường hợp này, theo nhu cầu của 
khách hàng, cầu đấu điện có thể được ngâm 
một phần hoặc ngâm hoàn toàn trong nhựa 
cách điện và bảo vệ. Hoặc có thể tháo hộp 
đấu dây và cầu đấu điện ra và khung động cơ 
được đóng bằng một tấm kín từ đó có một 
dây cáp đi ra

TYPE L
63 215
71 323
80 369

90S 403
90L 428
100 469
112 453

132S 573
132M 613
160M 770
160L 825
180M 915
180L 955
200L 1025
225S 1155
225M 1160
250M 1220
280S 1265
280M 1315
315S 1540
315M 1570
315L 1680
355M 1840
355L 1870
400 2290

BẢO VỆ NGĂN NƯỚC MƯA HOẶC NGĂN 
BỤI BẨN CHO QUẠT TRONG NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP DỆT MAY
Đối với các ứng dụng ngoài trời với lắp đặt V5 - 
V18 - V1 - V15, chúng tôi khuyên bạn nên lắp tấm 
chắn nước mưa. Cấu hình này cũng có thể được 
sử dụng trong ngành chế biến dệt may

Số thứ 1 Số thứ 2
Không bảo vệ Không bảo vệ

Các vật thể có đường 
kính lớn hơn 50mm

Bảo vệ khỏi nước nhỏ thẳng 
đứng

Các vật thể có đường 
kính lớn hơn 12mm

Bảo vệ khỏi nước phun theo 
góc dưới 15 độ từ phương 
thẳng đứng

Các vật thể có đường 
kính lớn hơn 2.5mm

Bảo vệ khỏi nước phun theo 
góc dưới 60 độ từ phương 
thẳng đứng

Vật thể có kích thước 
nhỏ nhưng đường kính 
lớn hơn 1mm

Bảo vệ khỏi nước phun theo 
tất cả các hướng

Bảo vệ chống lại bụi gây 
hại (TIÊU CHUẨN)

Bảo vệ chống nước do vòi 
phun có đường kính 6,3 mm 
với lưu lượng nước 12,5 lít/
phút ở khoảng cách tối đa 
3 mét trong 3 phút (TIÊU 
CHUẨN)

Bảo vệ hoàn toàn chống 
lại sự xâm nhập của bụi 
(TÙY CHỌN)

Bảo vệ chống lại nước phun 
tương tự như sóng biển 
(TÙY CHỌN)

Bảo vệ khỏi sự chìm ngập 
tạm thời trong nước, lên đến 
độ sâu 1 mét (TÙY CHỌN)

DUTY SERVICE

All Motive motors shown in this catalogue are
made for S1 continuous duty service, as per
IEC 34-1 norm. The duty service class is shown
on the rating plate.
Below are described the various types of
service:
S1 - Continuous service: operating at constant
load of duration N in order to reach a thermal
balance.

S2 - Limited-duration service.
S3 - Periodic intermittent service.
S4 - Periodic intermittent service with start-

up.
S5 - Periodic intermittent service with electric

braking.
S6 - Uninterrupted periodic service with

intermittent load.
S7 - Uninterrupted periodic service with

electric braking.
S8 - Uninterrupted periodic service with

correlated load and velocity variations.
S9 - Service with non-periodic variations in

load and speed.

no protection

protection against
solid corps bigger
than 50mm

protection against
solid corps bigger
than 12mm

protection against
solid corps bigger
than a 2,5mm

protection against
solid corps bigger
than 1 mm

protection against
harmful dust
deposits

complete protection
against the total
penetration of dust

no protection

protection against
vertical water drops

protection against
water drops fall up
to 15° of inclination

protection against
water drops up to
60° of inclination

protection against
water sprayed by
all directions

protection against water
launched by a nozzle of
6,3mm D with a water
capacity 12,5lt/min at
a distance of maximum
3 mt for 3 min

protection against water
projections similar to
sea waves

protection from
temporary submersion
in water, up to 1 meter
in depth

protection from
extended periods of
immersion, up to a
specific depth

1° number 2° number

The protection against people accidental
contacts and/or the entry of corps and/or
the entry of water is expressed at international
level (EN60529) by a symbolic acronym
composed by a group of 2 letters and 2
numbers.

IP index of protection reference letters

1° num. Protection of people against contacts
and protection against the entry of 
solid corps

2° num. Protection against harmful entry of
water

Motive motors are IP55 protected

PROTECTION TYPE

a = load
b = electric losses
c = temperature
d = time
N = steady load operating time
Tmax= max temperature achieved

RAIN SHIELD OR CLEAN FLOW FAN COWL
FOR TEXTILE INDUSTRY
For outdoor applications with V5 - V18 - V1 - V15
installation, we recommend to mount a rain shield.
This configuration may also be used in textiles
processing industry.

TYPE
63
71
80
90S
90L
100
112
132S
132M
160M
160L
180M
180L
200L
225S
225M
250M
280S
280M
315S
315M
315L
355M
355L
400

L
215
323
369
403
428
469
453
573
613
770
825
915
955
1025
1155
1160
1220
1265
1315
1540
1570
1680
1840
1870
2290O

P
TI

O
N

A
L

O
P
TI

O
N

A
L

O
P
TI

O
N

A
L

ST
A
N

D
A
R
D

TOTAL SEALING

Resin coated stator is a safe solution to the
presence of very strong humidity or
aggressive environments (for instance,
carwash systems or chemical plants).
It offers also a lower heating thanks to the
thermal dissipation capacity of the resin.

The ideal combination is the resin-filled
terminal box. In this case, according to the
customer needs, the terminal block can be
partially immersed, or totally immersed in
such insulating and protective resin. In
alternative, the terminal box and block can
be taken off and the motor frame be closed
by a sealed plate from which a cable can
come out.

Note: rotors are painted against oxidation
as a standard

standard

resined

Bảo vệ chống lại tiếp xúc tình cờ của con người 
và/hoặc sự xâm nhập của vật thể rắn và/hoặc sự 
xâm nhập của nước được biểu thị ở cấp độ quốc 
tế (EN60529) bằng một ký hiệu mang tính biểu 
tượng bao gồm một nhóm 2 chữ cái và 2 số. 
Chữ cái IP tham chiếu chỉ số bảo vệ
Số thứ 1. Bảo vệ khỏi tiếp xúc con người và bảo 
vệ chống sự xâm nhập của vật thể rắn

Số thứ 2. Bảo vệ chống sự xâm nhập có hại của 
nước

Động cơ Motive được bảo vệ IP55

TI
ÊU

 C
H

UẨ
N

TÙ
Y 

C
H

Ọ
N

TÙ
Y 

C
H

Ọ
N
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ENCODER

Động cơ có encoder hoặc các cấu hình 
trục đặc biệt để lắp đặt encoder có sẵn 
theo yêu cầu. Trong trường hợp này, hệ 
thống hỗ trợ làm mát cũng có sẵn.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÀM MÁT

ĐỘ ẨM:
Thiết bị điện phải có khả năng hoạt động 
với độ ẩm tương đối từ 30 đến 95% (không 
ngưng tụ). Phải tránh tác động gây hại của 
hiện tượng ngưng tụ không thường xuyên 
bằng cách thiết kế thiết bị phù hợp hoặc, 
nếu cần, bằng các biện pháp bổ sung (ví dụ: 
Motive cung cấp bộ sưởi chống ngưng tụ, 
lỗ thoát nước, stator được phủ nhựa và hộp 
đấu nối chứa đầy nhựa).

ĐỘ CAO VÀ NHIỆT ĐỘ:
Các công suất được chỉ định sử dụng 
thường xuyên ở độ cao dưới 1000 mét so 
với mực nước biển và nhiệt độ phòng từ  
-15°C đến +40°C (+100°C cho dòng Delfire) 
cho các động cơ có công suất định mức 
bằng hoặc lớn hơn 0,6 kW (IEC 34-1):
Đối với các điều kiện làm việc khác với 
những điều kiện được quy định (độ cao và/
hoặc nhiệt độ cao hơn), công suất giảm 
10% cho mỗi 10°C nhiệt độ cao hơn, và 
giảm 8% cho mỗi 1000 mét độ cao cao hơn.
Không cần phải giảm công suất định mức 
nếu ở độ cao cao hơn 1000 mét và thấp 
hơn 2000 mét có nhiệt độ môi trường tối 
đa là 30°C hoặc, ở độ cao từ 2000 mét đến 
3000 mét có nhiệt độ môi trường tối đa là 
19°C.

ĐIỆN ÁP - TẦN SỐ:
Sự biến thiên của điện áp và tần số được 
quy định bởi tiêu chuẩn EN60034-1
Trong phạm vi dung sai này, các động cơ 
Delphi cung cấp công suất định mức được 
ghi trên bảng tên.

CÁCH ĐIỆN:
Đồng được ngâm tẩm trong một lớp phủ gồm 
hai lớp men cách điện lớp H để đảm bảo khả 
năng chống chịu cao với các tác động điện, nhiệt 
và cơ học.
Một lớp phim NOMEX bao quanh toàn bộ phần 
cuộn dây để cách ly đồng và sắt với nhau.

Các pha được cách ly thêm bằng một lớp NO-
MEX khác để bảo vệ động cơ khỏi các đỉnh điện 
áp thường xảy ra khi động cơ được điều khiển 
bởi biến tần.

Trong trường hợp 
các động cơ có 
công suất lớn 
hơn 75kW được 
điều khiển bởi 
biến tần, chúng 
tôi khuyên bạn 
nên yêu cầu vòng 
bi cách điện ở 
phía ổ trục đầu 
tiên.

Mục đích của nó là để mở mạch điện giữa rô-tơ 
và khung động cơ, do đó ngăn không cho dòng 
điện trục đi qua các vòng bi và làm hỏng bề mặt 
của các bi và rãnh lăn.

Phần "dữ liệu kỹ thuật" của catalogue này cho 
thấy nhiệt độ hoạt động tối đa theo Lớp cách 
điện được ghi trên bảng tên

Động cơ Delphi được thiết kế để duy trì khoảng 
cách rộng chống lại tình trạng quá tải có thể xảy 
ra, có sự gia tăng nhiệt ở công suất định mức 

thấp hơn rất nhiều so với
giới hạn nhiệt độ vận hành do lớp 
cách điện của chúng quy định. Thực 
tế này làm tăng đáng kể tuổi thọ của 
động cơ. Các giá trị "" Delta T"" như 
vậy được thể hiện trong biểu đồ hiệu 
suất sau. (xem thêm chi tiết về sự tăng 
nhiệt trong phần "dữ liệu kỹ thuật" của 
danh mục này)

Đối với ứng dụng có nguồn điện ở tần số nhất định (xem biểu đồ sau), phải sử dụng hệ thống làm 
mát (IC-416)

Các hệ thống hỗ trợ làm mát của Mo-
tive là ba pha 400/50 400/60, IP55, và có 
hộp đấu dây riêng biệt.
"Theo yêu cầu, hệ thống hỗ trợ làm mát 
một pha, ATEX, điện một chiều 24V và 
điện áp đặc biệt cũng có sẵn"
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56-132

50
±5%

230 400

220 380

240 415

60
±5%

260 440

220 380

265 460

280 480

112-
355

50
±5%

400 690

380 660

415 720

60
±5%

440 760

380 660

460 795

480 830

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

Động cơ ba pha Motive có thể được kết nối “Sao” hoặc “Tam giác”.

KẾT NỐI TAM GIÁC
Kết nối tam giác được thực hiện bằng cách nối điểm 
cuối của một pha với điểm bắt đầu của pha tiếp theo. 
Dòng điện pha Iph và điện áp pha Uph lần lượt là:
Iph = In / 1,74 Uph = Un
trong đó In và Un được gọi là kết nối tam giác. Khởi 
động sao-tam giác là cách đơn giản nhất để giảm dòng 
điện và mô-men khởi động. Các động cơ có điện áp 
danh định ở kết nối tam giác tương ứng với điện áp 
nguồn có thể được khởi động bằng phương pháp sao-
tam giác

KẾT NỐI SAO
Kết nối sao được thực hiện bằng cách nối lại các cầu đấu 
W2, U2, V2 và cấp điện cho các cầu đấu U1, V1, W1.
Dòng điện pha Iph và điện áp pha Uph là Iph = In
Uph = Un / 1,74
trong đó In là dòng điện cấp và Un là điện áp cấp của kết 
nối sao

các điện áp và tần số sau đây nằm 
trong nguồn điện tiêu chuẩn của tất 
cả các động cơ Motive 3PH, theo 
chế độ làm việc liên tục S1

Volts

Size Hz

Để biết thêm các sơ đồ nối dây với phanh, 1 pha, biến tần, v.v., hãy tải xuống hướng dẫn sử dụng từ
https://www.motive.it/en/manuali.php 
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  ATDC AT24 ATDC
AT24 ATTD 

ATTD=
ATDCx2

AT..63 4,5 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 20 4,5 4,0 0,06 20 +4 +7,5
AT..71 8,0 0,15 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 28 4,5 4,0 0,06 20 +5 +9
AT..80 12,5 0,20 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 30 10,0 9,0 0,09 25 +5,5 +10
AT..90 20,0 0,25 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 45 16,0 12,0 0,11 45 +6 +11
AT..100 38,0 0,30 <0,05 220-280 (opt. 380-480) 99-126 (opt. 171-216) 60 32,0 28,0 0,14 60 +7 +12,5
AT..112 55,0 0,35 <0,05 380-480 171-216 65 60,0 55,0 0,15 65 +10 +19
AT..132 90,0 0,40 <0,05 380-480 171-216 90 90,0 80,0 0,16 85 +12 +23
AT..160 160,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 110 160,0 130,0 0,21 105 +22 +42
AT..180 250,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 130 +32 +62
AT..200 420,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 140 +40 +77
AT..225 450,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 160 +52 +100
AT..250 550,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 170 +80 +155
AT..280 900,0 0,50 <0,05 380-480 171-216 360 +106 +209

ATTD ATTD=
ATDCx2

IE2, high efficiency class IEC 60034-30-1
IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1
IE4, super premium efficiency class IEC 60034-30-1

DÒNG DELPHI AT...ĐỘNG CƠ TỰ 
PHANH BA PHA 

Động cơ tự phanh dòng Delphi ATDC, AT24 và ATTD sử dụng một hoặc hai 
phanh lò xo nén, được gắn chặt vào một tấm chắn bằng gang ở phía sau 
của động cơ.
Những động cơ này bao gồm một loạt các tính năng thường được coi là tùy 
chọn của các thương hiệu khác, như:
-Cần gạt tay tiêu chuẩn cho phép tháo phanh, có thể di chuyển trục bằng 
tay,
-Bộ bảo vệ nhiệt được gắn trong cuộn dây cho tất cả các kích cỡ.
-Dễ dàng kết nối riêng phanh trong trường hợp động cơ được kết nối với 
một biến tần.
Trên ATDC và ATTD, có thể cung cấp nguồn điện phanh riêng biệt, khi cần 
thiết, bằng cách kết nối trực tiếp với bảng đấu nối phanh nằm bên trong hộp 
đấu nối động cơ.
Trên AT24, các phanh đơn hoặc đôi 24Vdc được thiết kế để kết nối trực tiếp 
với một biến tần (thường có một ổ cắm 24Vdc)

Theo yêu cầu, các phanh có thể được sửa đổi để cực kì yên tĩnh để sử dụng 
trong các môi trường đặc biệt như nhà hát

Kiểu IEC

Mô-men phanh 
tối đa tĩnh 

[Nm]

Thời gian 
phanh tiêu 

chuẩn không tải 
[Giây]

Thời gian phanh 
TA dừng khi 

không tải 
[Giây]

điện áp xoay chiều 
đầu vào bộ chỉnh lưu 

[Vôn]

điện áp một chiều 
đầu vào bộ chỉnh lưu 

[Vôn]

công suất 
phanh 

[W]

Mô-men 
phanh tối 
đa tĩnh 
[Nm]

Mô-men 
phanh tối 
thiểu tĩnh 

[Nm]

Thời gian 
phanh không 

tải
[Giây]

công suất 
phanh

[W]

trọng lượng 
Kg cao hơn 
tiêu chuẩn

trọng lượng 
Kg cao hơn 
tiêu chuẩn

IE2, lớp hiệu suất cao IEC 60034-30-1
IE3, lớp hiệu suất cao cấp IEC 60034-30-1
IE4, lớp hiệu suất siêu cao cấp IEC 60034-30-1
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AT24

ATTD

SATDC

MÔ TẢ PHANH HOẠT ĐỘNG CỦA PHANH

ĐIỀU CHỈNH

BRAKE DESCRIPTION BRAKE OPERATION ADJUSTMENT

The adjustment is made by using the
threaded bushes �, using a thickness
gauge to make sure that the wished air
gap is reached.

Braking torque adjustment
The braking torque is set to its max level by Motive, but it can be decreased by acting
on the adjuster screws � (ATDC and ATTD motors) or on the  knob � (AT24 and
ATTD24).

Two different types of adjustment are possible

S air gap adjustment
For proper operation, the air gap S between electromagnet � and the mobile armature
� must be between the following indicated limits:

When the power supply is interrupted, the
excitation coil � is no longer powered and
therefore doesn’t exert the magnetic force
necessary to restrain the mobile armature
�, hwich, pushed by the pressure springs
�, compresses the brake disk � against
the motor flange � on one side and the
armature itself on the other, thereby creating
a braking action.

The delphi AT... series brakes are
electromagnetic brakes with negative
operation, whose braking action is exercised
in the absence of power supply.
The brakes insulation class is F.
The brakes lining is asbestos-free.
The rectifier is of relays type, with protection
varistors at the entry and the exit. All brake
assemblies are protected against corrosion
by painting or heat galvanizing and resined
winding. The parts most subject to wear
are treated in special atmospheres that
provide considerable wear resistance to
the parts.

Mobile armature

springs

Brake disc

Driver

Motor shaft

Motor flange

Electromagnet

Release lever

Adjuster screws

Threaded bush

braking torque setting knob

ATTD connection plate

Air gap

MOTOR TYPE S AIR GAP (mm)

63˜71 0.40˜0.50

80˜160 0.50˜0.60

Các phanh dòng Delphi AT... là các phanh 
điện từ có hoạt động âm, nghĩa là phanh 
được thực hiện khi không có nguồn điện.
Lớp cách điện của phanh là F. 
Lớp ma sát của phanh không chứa amiăng.
Bộ chỉnh lưu là loại rơ le, có các biến trở bảo 
vệ ở đầu vào và đầu ra. Tất cả các bộ phận 
phanh đều được bảo vệ chống ăn mòn bằng 
sơn hoặc mạ kẽm nóng và cuộn dây phủ 
nhựa. Các bộ phận dễ bị mòn nhất được xử 
lý trong các môi trường đặc biệt, giúp tăng 
khả năng chống mài mòn cho các bộ phận 
đó.

Khi nguồn cấp điện bị ngắt, cuộn cảm ứng 
(7) không còn được cấp điện và do đó không 
tạo ra lực từ cần thiết để giữ chặt phần ứng 
di động (1), thiết bị này, bị đẩy bởi các lò xo 
áp lực (2), nén đĩa phanh (3) ép vào mặt bích 
động cơ (6) ở một bên và chính phần ứng này 
ở bên kia, từ đó tạo ra tác động phanh.

Trên các động cơ ATDC và ATTD lớn hơn kích thước 90, có hai loại điều chỉnh khác nhau có thể thực 
hiện (tải xuống tài liệu kỹ thuật từ https://www.motive.it/en/manuali.php). Mô-men phanh được Motive 
đặt ở mức tối đa, nhưng có thể giảm bằng cách điều chỉnh các ốc vít (9) (động cơ ATDC và ATTD) hoặc 
núm vặn (11) (AT24).
Việc điều chỉnh phanh chỉ có thể thực hiện từ kích thước 90 L đến kích thước 280.

Phần ứng di động

lò xo

đĩa phanh

Driver

Trục động cơ

Mặt bích động cơ

Nam châm điện từ

Cần nhả phanh

Vít điều chỉnh

Ống ren

núm điều chỉnh mô men phanh

Tấm kết nối ATTD

Lỗ hổng không khí

17



	ATDC 63-100	 220-280	 99-126
	ATDC 112-280	 380-480	 171-216

Trừ khi có yêu cầu khác của khách 
hàng, Motive cung cấp động cơ phanh 
ATDC có bộ chỉnh lưu đã được kết nối 
trực tiếp với cầu đấu dây chính của 
động cơ (hình 1 và 2), để cho phép công 
tắc động cơ hoạt động cùng một lúc với 
phanh

Trong trường hợp động cơ được cấp điện bởi một bộ biến tần (hình 3), hoặc ở một điện 
áp đặc biệt*, hoặc ở một điện áp thấp trong quá trình khởi động, hoặc trong trường hợp 
động cơ được sử dụng để di chuyển các tải có thể có chuyển động quán tính, như các 
trọng lượng nâng (chuyển động quán tính như vậy có thể di chuyển động cơ khi nguồn 
điện bị tắt, và động cơ có thể hoạt động như một máy phát trên bộ chỉnh lưu để tránh 
khóa phanh), ngắt kết nối bảng cầu đấu dây chính của động cơ khỏi bộ chỉnh lưu, và kết 
nối riêng bộ chỉnh lưu (ATDC) (hình 3 và 4).

Bộ chỉnh lưu đặc biệt TA cho phép giải quyết vấn đề chuyển động quán tính mà không cần 
một nguồn điện riêng cho bộ chỉnh lưu (hình 2)

Bộ chỉnh lưu độc quyền này mang lại những cải tiến sau:
- 	công nghệ bán sóng kép.
- 	relay 6 Ampere chống rung đặc biệt (giống như những loại được sử dụng trên xe đua 

Ducati).
- 	các tiếp xúc điện siêu bền có khả năng chống lại các tia lửa điện, được làm từ hợp kim 

bạc.
- 	hệ thống rơ le thay vì hệ thống mosfet thông thường, do đó có khả năng chống lại các 

đỉnh điện áp cao, ngay cả khi có xung kích.
-	 một hệ thống đọc dòng điện tích hợp, kiểm soát dòng điện hình sin và thời gian chuyển 

mạch của relay.

Lợi ích là gì? Bộ chỉnh lưu là "bộ não" và điểm yếu của bất kỳ động cơ phanh điện một 
chiều nào. Bộ chỉnh lưu này mạnh hơn trước các nhiễu gây ra từ đường dây điện, mạnh 
hơn nhiều so với những gì được yêu cầu bởi các quy tắc EMC của Châu Âu cho môi 
trường công nghiệp; chúng có khả năng chịu rung cao hơn; và chúng nhanh hơn.

Động cơ phanh Motive được 
cung cấp với cần nhả phanh 
tay ở phiên bản tiêu chuẩn. 
Nếu không muốn, cần nhả 
phanh giống như một con 
ốc vít, có thể được tháo ra 
chỉ bằng cách xoay nó. Động 
cơ phanh đôi ATTD, từ kích 
thước 180 đến kích thước 
280, không thể tháo cần nhả 
phanh.

THÁO PHANH BẰNG 
TAY IP

CÔNG TẮC VI MÔ ĐỂ PHÁT HIỆN VỊ TRÍ 
PHANHBỀ MẶT PHANH BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

NGUỒN CẤP ĐIỆN

Theo yêu cầu, khi độ ẩm và chế độ làm việc 
không liên tục có thể gây ra hiện tượng oxy hóa 
sớm tại bề mặt tiếp xúc giữa tấm chắn sau và 
đĩa phanh, có thể lắp thêm lớp inox ở vị trí tấm 
chắn sau tiếp xúc với má phanh.

Tùy chọn.

Phanh ATDC là phanh được cấp điện 
áp một chiều bởi một bộ chỉnh lưu 
được lắp đặt bên trong hộp đấu nối 
chính của động cơ.

Bảng sau đây cho thấy các điện áp trên 
bộ chỉnh lưu và phanh của mẫu ATDC

Phanh AT.. có IP55 theo quan điểm về điện, nhưng về mặt cơ khí, trong 
trường hợp sử dụng ngoài trời, chúng nên được bảo vệ khỏi gỉ sét và 
tác động bám dính của đĩa do độ ẩm. 

Kiểu
điện áp đầu vào của 

bộ chỉnh lưu 
[Vac]

điện áp đầu vào 
của bộ chỉnh lưu 

[Vdc]
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ATDC       - Bộ chỉnh lưu 400Vac/180Vdc (hình 1)

ATDC        Bộ chỉnh lưu riêng biệt (400Vac/180Vdc) + biến tần (hình 3)

ATDC       Bộ chỉnh lưu TA 400Vac/180Vdc (hình 2)

Kết nối ATDC       Bộ chỉnh lưu riêng biệt 400Vac/180Vdc (hình 4)
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Sử dụng nhà tư vấn tự động này để 
cấu hình theo nhu cầu của bạn, và 
nhận được các tệp CAD 2D/3D và 
bảng dữ liệu

Công cụ cấu hình Motive cho phép bạn tùy 
biến các sản phẩm Motive, kết hợp chúng 
theo ý bạn, và cuối cùng là tải về các bản 
vẽ CAD 2D/3D, và một bảng dữ liệu PDF.

Tìm kiếm theo hiệu suất
Nếu bạn không chắc về sự kết hợp sản 
phẩm tốt nhất mà bạn nên chọn cho mục 
đích của bạn, bạn có thể nhập những 
mong muốn của bạn, như mô-men xoắn 
cuối cùng, tốc độ cuối cùng, sử dụng, v.v., 
và công cụ cấu hình sẽ hoạt động như một 
nhà tư vấn.
Nó sẽ cho bạn một danh sách các cấu hình 
sản phẩm có thể áp dụng; bạn có thể sau 
đó tải về một bảng dữ liệu PDF có chứa dữ 
liệu hiệu suất và bản vẽ kích thước cho mỗi 
cấu hình, cũng như các bản vẽ 2D và 3D.

Tìm kiếm theo sản phẩm
Được sử dụng khi bạn đã biết cấu hình sản 
phẩm mà bạn muốn, và bạn chỉ muốn nhận 
nhanh hơn một bảng dữ liệu PDF có chứa 
dữ liệu hiệu suất và bản vẽ kích thước cho 
các bản vẽ 2D và 3D.

truy cập miễn phí mà không cần đăng nhập
http://www.motive.it/configuratore.php

CẤU HÌNH
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IM1051 (IM B6) IM1001 (IM B3) IM3001 (IM B5) IM3601 (IM B14)

IM1061 (IM B7) IM1011 (IM V5) IM3011 (IM V1) IM3611 (IM V18)

IM1071 (IM B8) IM1031 (IM V6) IM3031 (IM V3) IM3631 (IM V19)

B3/B5 B3/B14
V1/V5 V3/V6

IM2001 (IM B35) IM2101 (IM B34)
IM2011 (IM V15) IM2031 (IM V36)

BẢNG BIỂU VÀ BẢNG KÍCH THƯỚC XÂY DỰNG

CẤU HÌNH ĐỘNG CƠ VÀ VỊ TRÍ LẮP ĐẶT (IEC 34-7)

ĐỘNG CƠ CHÂN ĐẾ B3 ĐỘNG CƠ MẶT BÍCH B5 ĐỘNG CƠ MẶT BÍCH 
B14
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no ATDC/ATTD ATDC/ATTD
IE2 IE3/IE4 B3 B5 B14 B5R / B14B

AD AD H KK L L D DH E Q F G A AB B C K M N P R S T M N P R S T M N P R S T

56 2-8 102 - 56  M16 198 - 9 M4x12 20 3 3 7,2 90 111 71 36 5,8 100 80 120 0 7x4 3 65 50 80 0 M5 2,5 - - - - - -

63 2-8 107 116 63  M20 215 - 11 M4x12 23 3 4 8,5 100 123 80 40 7 115 95 140 0 10x4 3 75 60 90 0 M5 2,5 100 80 120 0 M6 2,5

71 2-8 119 124 71  M20 244 - 14 M5X12 30 3 5 11,0 112 138 90 45 7 130 110 160 0 10x4 3,5 85 70 105 0 M6 2,5 115 95 140 0 M8 3,0

80 2-8 130 139 80  M20 283 283 19 M6X16 40 3 6 15,5 125 157 100 50 10 165 130 200 0 12x4 3,5 100 80 120 0 M6 3,0 130 110 160 0 M8 3,5

90S 2-8  145 146 90  M20 310 330/330 24 M8X19 50 5 8 20,0 140 173 100 56 10 165 130 200 0 12x4 3,5 115 95 140 0 M8 3,0 130 110 160 0 M8 3,5

90L 2-8 145 146 90  M20 338 358/358 24 M8X19 50 5 8 20,0 140 173 125 56 10 165 130 200 0 12x4 3,5 115 95 140 0 M8 3,0 130 110 160 0 M8 3,5

100 2-8 157 161 100  M20 373 393/393 28 M10X22 60 5 8 24,0 160 196 140 63 12 215 180 250 0 15x4 4 130 110 160 0 M8 3,5 165 130 200 0 M10 3,5

112M 2-8  177 177 112  M25 390 410/410 28 M10X22 60 5 8 24,0 190 227 140 70 12 215 180 250 0 15x4 4 130 110 160 0 M8 3,5 165 130 200 0 M10 3,5

132S 2-8  197 195 132 M32 460 480 38 M12X28 80 5 10 33,0 216 262 140 89 12 265 230 300 0 15x4 4 165 130 200 0 M10 3,5 215 180 250 0 M10 4,0

132M 2-8  197 195 132 M32 496 516 38 M12X28 80 5 10 33,0 216 262 178 89 12 265 230 300 0 15x4 4 165 130 200 0 M10 3,5 215 180 250 0 M10 4,0

160M 2-8 255 255 160 2xM40 613 613 42 M16X36 110 5 12 37,0 254 320 210 108 15 300 250 350 0 19x4 5 215 180 250 0 M12 4,0 265 230 300 0 14x4 5,0

160L 2-8 252 252 160 2xM40 708 708 42 M16X36 110 5 12 37,0 254 320 254 108 15 300 250 350 0 19x4 5 215 180 250 0 M12 4,0 265 230 300 0 14x4 5,0

180M 2-8 270 270 180 2xM40 730 730 48 M16X36 110 8 14 42,5 279 355 241 121 15 300 250 350 0 19x4 5

180L 2-8 270 270 180 2xM40 780 780 48 M16X36 110 8 14 42,5 279 355 279 121 15 300 250 350 0 19x4 5

200L 2-8 303 303 200 2xM50 771 771 55 M20X42 110 12 16 49,0 318 395 305 133 19 350 300 400 0 19x4 5

225S 2-8 312 312 225 2xM50 815 815 60 M20X42 140 12 18 53,0 356 435 286 149 19 400 350 450 0 19x8 5

225M 2 312 312 225 2xM50 820 820 55 M20X42 110 12 16 49,0 356 435 286/311 149 19 400 350 450 0 19x8 5

225M 4-8 312 312 225 2xM50 850 850 60 M20X42 140 12 18 53,0 356 435 286/311 149 19 400 350 450 0 19x8 5

250M 2 355 355 250 2xM63 910 910 60 M20X42 140 12 18 53,0 406 490 349 168 24 500 450 550 0 19x8 5

250M 4-8 355 355 250 2xM63 910 910 65 M20X42 140 12 18 58,0 406 490 349 168 24 500 450 550 0 19x8 5

280S 2 398 398 280 2xM63 985 985/985 65 M20X42 140 12 18 58,0 457 550 368 190 24 500 450 550 0 19x8 5

280S 4-8 398 398 280 2xM63 985 985/985 75 M20X42 140 12 20 67,5 457 550 368 190 24 500 450 550 0 19x8 5

280M 2 398 398 280 2xM63 1035 1035/1035 65 M20X42 140 12 18 58,0 457 550 368/419 190 24 500 450 550 0 19x8 5

280M 4-8 398 398 280 2xM63 1035 1035/1035 75 M20X42 140 12 20 67,5 457 550 368/419 190 24 500 450 550 0 19x8 5

315S 2 540 - 315 2xM63 1160 1160/1160 65 M20X42 140 15 18 58,0 508 630 406 216 28 600 550 660 0 24x8 6

315S 4-8 540 - 315 2xM63 1270 1270/1270 80 M20X42 170 15 22 71,0 508 630 406 216 28 600 550 660 0 24x8 6

315M 2 540 - 315 2xM63 1290 1290/1290 65 M20X42 140 15 18 58,0 508 630 457 216 28 600 550 660 0 24x8 6

315M 4-8 540 - 315 2xM63 1325 1325/1325 80 M20X42 170 15 22 71,0 508 630 457 216 28 600 550 660 0 24x8 6

315L 2 540 - 315 2xM63 1320 1320/1320 65 M20X42 140 15 18 58,0 508 630 508 216 28 600 550 660 0 24x8 6

315L 4-8 540 - 315 2xM63 1350 1350/1350 80 M20X42 170 15 22 71,0 508 630 508 216 28 600 550 660 0 24x8 6

355M 2 655 - 355 2xM63 1500 1500/1500 75 M20X42 140 15 20 67,5 610 730 560/630 254 28 740 680 800 0 24x8 6

355M 4-8 655 - 355 2xM63 1530 1530/1530 95 M20X42 170 15 25 86,0 610 730 560/630 254 28 740 680 800 0 24x8 6

355L 2 655 - 355 2xM63 1500 1500/1500 75 M20X42 140 15 20 67,5 610 730 560/630 254 28 740 680 800 0 24x8 6

355L 4-8 655 - 355 2xM63 1530 1530/1530 95 M20X42 170 15 25 86,0 610 730 560/630 254 28 740 680 800 0 24x8 6

TYPE POLES

Để biết dữ liệu kích thước của dòng Delfire, hãy hỏi văn phòng thương mại của chúng tôi

không ATDC/ATTD
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SV
IE2

SV
IE3/IE4 

ATDC 
AT24  

ATDC 
AT24  

IE3/IE4 

ATDC+DC 
AT24+DC

ATDC+DC 
AT24+DC 
IE3/IE4 

ATTD
ATTD 

IE3/IE4 
ATTD+ 

SV

ATTD+ 
SV 

IE3/IE4 

L L L L L L L L L L

56 2-8 - - - - - - - - - -

63 2-8 301 - 276 - 401 - 321 - 438 -

71 2-8 341 - 300 - 442 - 365 - 497 -

80 2-8 388 - 340 - 509 - 417 - 560 -

90S 2-8 420 440/440 385 411/411 566 592/592 465 491/491 577 603/603

90L 2-8 445 465/465 410 436/436 591 617/617 490 516/516 602 628/628

100 2-8 483 503/503 450 474/474 621 645/645 488 512/512 647 671/671

112M 2-8 525 545/545 475 505/505 668 698/698 563 593/593 693 723/723

132S 2-8 590 610 557 588 765 796 640 671 795 826

132M 2-8 625 645 590 621 803 834 677 708 832 863

160M 2-8 765 765 720 - 1009 - 820 - 929 -

160L 2-8 862 862 771 - 1104 - 882 - 1033 -

180M 2-8 860 860 847 - 990 - 995 - 1140 -

180L 2-8 910 910 888 - 1038 - 1044 - 1188 -

200L 2-8 973 973 890 - 1013 - 1050 - 1178 -

225S 2-8 955 955 935 - 1090 - 1115 - 1351 -

225M 2 955 955 935 - 1090 - 1115 - 1345 -

225M 4-8 985 985 965 - 1120 - 1145 - 1375 -

250M 2 1045 1045 1075 - 1211 - 1285 - 1466 -

250M 4-8 1045 1045 1075 - 1211 - 1285 - 1466 -

280S 2 1105 1105/1105 1175 - 1274 - 1355 - 1444 -

280S 4-8 1105 1105/1105 1175 - 1274 - 1355 - 1444 -

280M 2 1160 1160/1160 1230 - 1329 - 1410 - 1499 -

280M 4-8 1160 1160/1160 1230 - 1329 - 1410 - 1499 -

315S 2 1400 1400/1400

315S 4-8 1430 1430/1430

315M 2 1500 1500/1500

315M 4-8 1530 1530/1530

315L 2 1500 1500/1500

315L 4-8 1530 1530/1530

355M 2 1740 1740/1740

355M 4-8 1770 1770/1770

355L 2 1740 1740/1740

355L 4-8 1770 1770/1770

B3

B14, B5R/B14B

B5, B3/B5

TYPE POLES

you can download 2D and 3D
drawings from  www.motive.it

TYPE POLES

bạn có thể tải xuống bản vẽ 2D và 3D
từ www.motive.it
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230 ± 10% 230 ± 5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
230 ± 10% 230 ± 10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
230 ± 10% 240 ± 5% 1,05 1 0,87 1,2 0,87 0,87 0,87
400 ± 10% 380 ± 5% 1 1 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
400 ± 10% 400 ± 10% 1 0,95 0,83 1,2 0,83 0,83 0,83
400 ± 10% 415 ± 10% 1,05 1 0,87 1,2 0,87 0,87 0,87
400 ± 10% 440 ± 10% 1,10 1 0,90 1,2 0,93 0,93 0,93
400 ± 10% 460 ± 5% 1,15 1 0,96 1,2 0,96 0,96 0,96
400 ± 10% 480 ± 5% 1,20 1 1 1,2 1 1 1

Volt 230 380 400 440 690
In 1,74 1,05 1,00 0,91 0,64

The general electrical specifications are listed in the performance charts that follow. To understand their contents, the following general definitions are provided.

TECHNICAL DATA

Rated Current:
“In” is the Rated Current, expressed in
Ampere, absorbed by the motor when
supplied at Rated Voltage Vn (V) and giving
the Rated Power Pn (W) and it is obtained
by the formula

In the following tables, the rated currents
are referred to a Voltage supply of 400V.
For other voltage supplies the absorbed
rated current can be considered inversely
proportional to the voltage supply.
EX:

Motive motors can face also temporary
overloads, with Current increases of 1.5
times the rated current for at least 2
minutes.

Starting current (or locked rotor current):
(you see diagram)

Rated Power:
it is the mechanical power measured at
the shaft expressed, according to the
latest indications of international
Standards Committees, in Watts or
Kwatts. However, in the engineering
sector it is still common to refer to
power in terms of HP

Rated Voltage:
the voltage to be applied to the motor
terminals in accordance with the
specifications in the following tables

Frequency:
All electrical data in this catalogue refer
to three-phase wound motors at 50 Hz.
These may be connected to 60 Hz,
taking into account the multiplier
coeff icients in the table below

Synchronous speed:
is expressed in rpm and it is obtained
by the formula

f 120/p
f= supply frequency Hz
p= number of poles pairs

Rated torque:
Cn is expressed in Nm, and it corresponds
to the rated power and rated rpm. It is
given by the multiplication of the force for
the arm (distance) and it is measured in
Nm because the force is expressed in in
Newton and the distance in metres. The
rated torque value is obtained by the
formula

Cn (Nm) = Pn x 9550 / rpm
Pn= Rated power in KW
rpm= rated rotation speed

Starting torque (or locked rotor
torque):
Cs is the torque that the motor can
provide with the rotor at a standstill
and the rated power supply.

Maximum torque:
Cmax is the maximum
torque developed by the motor
at the rated power supply, at a
certain speed. It represents also
the value of the resistant torque
after which the motor stops.In the following
performance charts, it is indicated the
relation between maximum torque and
rated torque and maximum torque

Efficiency:
η is expressed in % and it is given by
the relation between the output Power
and the addition of output Power and
the electric losses of the motor, that
is the input power absorbed by the
motor. The electric motors losses are
mainly of two kinds: for joule effect
(rotor and stator) and iron losses.
The latest cause essentially heat.
An higher efficiency means energy
savings, lower heating, longer life
of insulating materials.
The smaller a motor is, the more
the presence of a double lip oil seal
as the ones used on the drive end
of delphi flanged motors (B5 or
B14) may affect, following the
friction generated, performance.
The motors B3 up to size 132,
however, have V-rings with an
almost non existent level of
friction. For simplicity, the
following performance tables
indicate the levels of absorption
and performance measured

on B14 motors for size 56 and B3
motors for size 63 and above.

Power factor or cosϕ:
it represents the coseno of the voltage
and current gap angle.

rated voltage
at 50Hz

Volt at
60Hz

rated
power

W

for further information, see chapter "wiring diagrams" at page 12

Cn
(Nm)

rpm
Is
(A)

Cs
(Nm)

In
(A)

Cmax
(Nm)

The general electrical specifications are listed in the performance charts that follow. To understand their contents, the following general definitions are provided.
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“In” is the Rated Current, expressed in
Ampere, absorbed by the motor when
supplied at Rated Voltage Vn (V) and giving
the Rated Power Pn (W) and it is obtained
by the formula

In the following tables, the rated currents
are referred to a Voltage supply of 400V.
For other voltage supplies the absorbed
rated current can be considered inversely
proportional to the voltage supply.
EX:

Motive motors can face also temporary
overloads, with Current increases of 1.5
times the rated current for at least 2
minutes.

Starting current (or locked rotor current):
(you see diagram)

Rated Power:
it is the mechanical power measured at
the shaft expressed, according to the
latest indications of international
Standards Committees, in Watts or
Kwatts. However, in the engineering
sector it is still common to refer to
power in terms of HP

Rated Voltage:
the voltage to be applied to the motor
terminals in accordance with the
specifications in the following tables
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All electrical data in this catalogue refer
to three-phase wound motors at 50 Hz.
These may be connected to 60 Hz,
taking into account the multiplier
coeff icients in the table below

Synchronous speed:
is expressed in rpm and it is obtained
by the formula

f 120/p
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p= number of poles pairs

Rated torque:
Cn is expressed in Nm, and it corresponds
to the rated power and rated rpm. It is
given by the multiplication of the force for
the arm (distance) and it is measured in
Nm because the force is expressed in in
Newton and the distance in metres. The
rated torque value is obtained by the
formula

Cn (Nm) = Pn x 9550 / rpm
Pn= Rated power in KW
rpm= rated rotation speed

Starting torque (or locked rotor
torque):
Cs is the torque that the motor can
provide with the rotor at a standstill
and the rated power supply.

Maximum torque:
Cmax is the maximum
torque developed by the motor
at the rated power supply, at a
certain speed. It represents also
the value of the resistant torque
after which the motor stops.In the following
performance charts, it is indicated the
relation between maximum torque and
rated torque and maximum torque

Efficiency:
η is expressed in % and it is given by
the relation between the output Power
and the addition of output Power and
the electric losses of the motor, that
is the input power absorbed by the
motor. The electric motors losses are
mainly of two kinds: for joule effect
(rotor and stator) and iron losses.
The latest cause essentially heat.
An higher efficiency means energy
savings, lower heating, longer life
of insulating materials.
The smaller a motor is, the more
the presence of a double lip oil seal
as the ones used on the drive end
of delphi flanged motors (B5 or
B14) may affect, following the
friction generated, performance.
The motors B3 up to size 132,
however, have V-rings with an
almost non existent level of
friction. For simplicity, the
following performance tables
indicate the levels of absorption
and performance measured

on B14 motors for size 56 and B3
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Power factor or cosϕ:
it represents the coseno of the voltage
and current gap angle.

rated voltage
at 50Hz

Volt at
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rated
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for further information, see chapter "wiring diagrams" at page 12

Cn
(Nm)

rpm
Is
(A)

Cs
(Nm)

In
(A)

Cmax
(Nm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dòng điện Định mức:
"In" là dòng điện định mức, được biểu thị 
bằng Ampere, được hấp thụ bởi động cơ 
khi được cấp điện ở Điện áp Định mức Vn 
(V) và tạo ra công suất định mức Pn (W) và 
được tính bằng công thức

Trong bảng sau đây, dòng điện định mức 
được đề cập đến nguồn điện áp 400V.
Đối với các nguồn điện áp khác, dòng điện 
định mức hấp thụ có thể được coi là tỷ lệ 
nghịch với nguồn điện áp. VÍ DỤ:

Động cơ Motive cũng có thể chịu được tình 
trạng quá tải tạm thời, với dòng điện tăng 
gấp 1,5 lần dòng định mức trong ít nhất 2 
phút.

Dòng khởi động (hoặc dòng rôto bị khóa):
(bạn xem sơ đồ)

Hệ số công suất hoặc cosϕ:
là cosin của góc chênh lệch giữa điện 
áp và dòng điện

để biết thêm thông tin, xem chương "sơ đồ mạch điện" ở trang 15

Các thông số kỹ thuật điện tổng quát được liệt kê trong các biểu đồ hiệu suất sau đây. Để hiểu nội dung của chúng, các định nghĩa tổng quát sau đây được cung cấp.

Công suất Định mức:
là công suất cơ học được đo tại trục, được 
biểu thị bằng Watt hoặc Kilowatt, theo những 
chỉ dẫn mới nhất của các Ủy ban Tiêu chuẩn 
quốc tế. Tuy nhiên, trong ngành kỹ thuật, vẫn 
phổ biến nhắc đến công suất bằng đơn vị mã 
lực HP

Điện áp Định mức:
là điện áp được cấp cho các đầu nối của động 
cơ theo thông số kỹ thuật trong các bảng sau 
đây.

Tần số:
Tất cả các dữ liệu điện trong catalog này đều đề 
cấp đến động cơ quấn ba pha ở 50 Hz. Chúng 
có thể được kết nối với 60 Hz, có tính đến hệ số 
nhân trong bảng dưới đây.

Tốc độ đồng bộ:
được biểu thị bằng vòng/phút và được tính 
bằng công thức

f 120/p
f= tần số cấp điện Hz
p= số cặp cực

Mô-men xoắn định mức:
Cn được biểu thị bằng Nm, tương ứng với 
công suất định mức và tốc độ quay định 
mức của động cơ. Nó được tính bằng phép 
nhân của lực tác dụng lên cánh tay (khoảng 
cách) và được đo bằng Nm vì lực được 
biểu thị bằng Newton và khoảng cách tính 
bằng mét. Giá trị mô-men xoắn định mức 
được tính theo công thức

Cn (Nm) = Pn x 9550/vòng/phút
Pn= Công suất định mức tính bằng KW
vòng/phút= tốc độ quay định mức

Hiệu suất:
η được biểu thị bằng % và được tính bằng 
tỷ lệ giữa công suất đầu ra và tổng của công 
suất đầu ra và tổn hao điện của động cơ, tức 
là công suất đầu vào hấp thụ bởi động cơ. 
Tổn hao điện của động cơ chủ yếu là hai loại: 
do hiệu ứng Joule (rô-tơ và stator) và tổn hao 
sắt. Nguyên nhân cơ bản chủ yếu là nhiệt. 
Hiệu suất cao hơn có nghĩa là tiết kiệm năng 
lượng, giảm nhiệt, kéo dài tuổi thọ của vật 
liệu cách điện. 
Động cơ càng nhỏ, thì sự hiện diện của 
phớt dầu đôi càng nhiều như những phớt 
được sử dụng ở ổ trục đầu của động cơ 
có mặt bích delphi (B5 hoặc B14) có thể 
ảnh hưởng đến hiệu suất sau khi tạo ra 
ma sát. Tuy nhiên, các động cơ B3 kích 
thước lên tới 132 có V-rings có mức 
độ ma sát gần như không có. Để đơn 
giản, các bảng hiệu suất sau đây chỉ ra 
các mức hấp thụ và hiệu suất được 
đo trên các động cơ B14 cho kích 
thước 56 và các động cơ B3 cho 
kích thước 63 trở lên

Mômen khởi động (hoặc mômen 
rôto bị khóa):
Cs là mômen mà động cơ có thể 
cung cấp khi rôto đứng yên và 
nguồn điện định mức.

Mô-men xoắn cực đại:
Cmax là mô-men xoắn cực đại do 
động cơ tạo ra ở nguồn điện định 
mức, ở một tốc độ nhất định. Nó 
cũng đại diện cho giá trị của mô 
men cản sau khi động cơ dừng 
lại. Trong biểu đồ hiệu suất sau 
đây, nó biểu thị mối quan hệ giữa 
mô men xoắn cực đại và mô men 
xoắn định mức và mô men xoắn 
cực đại
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Noise:
The noise is expressed in dB(A). The
measures must be taken in accordance with
the standard ISO 1680-2, in order to find
the Sound Power level LwA measured at 1m
of distance from the perimeter of the
machine.
EN 60034-9 standard describes the acoustic
Power limits to be respected, indicating the
maximum sound power level LwA. The noise
values indicated in the performance charts
that follow are referred to a no-load motor
working, supplied at 50Hz and with a
tolerance of +3 dB(A).

The moment of inertia can be calculated in
this way:
J = (1/2) x M x (R2)
Where M [Kg] is the rotation mass, while R
[m] is the ray of the volume at cylindrical
symmetry.

TOLERANCES

Efficiency -15% di (1- η)
(Output Power
input Power)

Power factor 1/ 6 of (1- cosϕ) min. 0.02
max 0.07

Locked rotor torque -15% of the guaranteed torque
+25% of the guaranteed torque

Maximum torque -10% -of the guaranteed
torque, if torque is not less
than 1,5- 1,6 the rated
torque

Noise +3dB

∆T +10°C

The data of each motor are specified in
this catalogue like requested by the norm
IEC 34-1. This describes, in particular, the
following tolerances:

example of overload capability (=life bonus)
of an F class motor, with B class temperature rise

This extra margin gives the motor a "life
bonus". As a rule of thumb, insulation life will
be doubled for each 10 degrees of unused
insulation temperature capability.
The most common method of measuring the
temperature rise of a motor is based on the
differences between the cold and hot ohmic
resistance of the winding.
The formula is:

∆T [°C] = (R2-R1)/R1*(234,5+T1)-(T2-T1) Where:
R1 =Cold winding resistence in Ohms

(just before that the test begins)
R2= Hot winding resistance in Ohms

(when the motor has reached its
thermal equilibrium)

T1= ambient temperature in °C when test begins
T2= ambient temperature in °C when test is stopped

To change ∆T from Centigrade to Fahrenheit:
°C (∆T) x 1,8

Note: The motor surface temperature will never
exceeed the internal temperature of the motor, and
wil l depend upon the design and cooling
arrangements.

Class amb T  (°C) ∆T (°C) hot spot
allowance (°C) Tmax (°C)

A 40 60 5 105
E 40 75 5 120
B 40 80 5 130
F 40 105 10 155
H 40 125 15 180

The test reports on which the
following tables are based can
be downloaded from the
website www.motive. it

TECHNICAL DATA
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∆T +10°C

The data of each motor are specified in
this catalogue like requested by the norm
IEC 34-1. This describes, in particular, the
following tolerances:

example of overload capability (=life bonus)
of an F class motor, with B class temperature rise

This extra margin gives the motor a "life
bonus". As a rule of thumb, insulation life will
be doubled for each 10 degrees of unused
insulation temperature capability.
The most common method of measuring the
temperature rise of a motor is based on the
differences between the cold and hot ohmic
resistance of the winding.
The formula is:

∆T [°C] = (R2-R1)/R1*(234,5+T1)-(T2-T1) Where:
R1 =Cold winding resistence in Ohms

(just before that the test begins)
R2= Hot winding resistance in Ohms

(when the motor has reached its
thermal equilibrium)

T1= ambient temperature in °C when test begins
T2= ambient temperature in °C when test is stopped

To change ∆T from Centigrade to Fahrenheit:
°C (∆T) x 1,8

Note: The motor surface temperature will never
exceeed the internal temperature of the motor, and
wil l depend upon the design and cooling
arrangements.

Class amb T  (°C) ∆T (°C) hot spot
allowance (°C) Tmax (°C)

A 40 60 5 105
E 40 75 5 120
B 40 80 5 130
F 40 105 10 155
H 40 125 15 180

The test reports on which the
following tables are based can
be downloaded from the
website www.motive. it

TECHNICAL DATA

hot spot allowance
ΔT
T. amb.

Noise:
The noise is expressed in dB(A). The
measures must be taken in accordance with
the standard ISO 1680-2, in order to find
the Sound Power level LwA measured at 1m
of distance from the perimeter of the
machine.
EN 60034-9 standard describes the acoustic
Power limits to be respected, indicating the
maximum sound power level LwA. The noise
values indicated in the performance charts
that follow are referred to a no-load motor
working, supplied at 50Hz and with a
tolerance of +3 dB(A).

The moment of inertia can be calculated in
this way:
J = (1/2) x M x (R2)
Where M [Kg] is the rotation mass, while R
[m] is the ray of the volume at cylindrical
symmetry.

TOLERANCES

Efficiency -15% di (1- η)
(Output Power
input Power)

Power factor 1/ 6 of (1- cosϕ) min. 0.02
max 0.07

Locked rotor torque -15% of the guaranteed torque
+25% of the guaranteed torque

Maximum torque -10% -of the guaranteed
torque, if torque is not less
than 1,5- 1,6 the rated
torque

Noise +3dB

∆T +10°C

The data of each motor are specified in
this catalogue like requested by the norm
IEC 34-1. This describes, in particular, the
following tolerances:

example of overload capability (=life bonus)
of an F class motor, with B class temperature rise

This extra margin gives the motor a "life
bonus". As a rule of thumb, insulation life will
be doubled for each 10 degrees of unused
insulation temperature capability.
The most common method of measuring the
temperature rise of a motor is based on the
differences between the cold and hot ohmic
resistance of the winding.
The formula is:

∆T [°C] = (R2-R1)/R1*(234,5+T1)-(T2-T1) Where:
R1 =Cold winding resistence in Ohms

(just before that the test begins)
R2= Hot winding resistance in Ohms

(when the motor has reached its
thermal equilibrium)

T1= ambient temperature in °C when test begins
T2= ambient temperature in °C when test is stopped

To change ∆T from Centigrade to Fahrenheit:
°C (∆T) x 1,8

Note: The motor surface temperature will never
exceeed the internal temperature of the motor, and
wil l depend upon the design and cooling
arrangements.

Class amb T  (°C) ∆T (°C) hot spot
allowance (°C) Tmax (°C)

A 40 60 5 105
E 40 75 5 120
B 40 80 5 130
F 40 105 10 155
H 40 125 15 180

The test reports on which the
following tables are based can
be downloaded from the
website www.motive. it

TECHNICAL DATA

hot spot allowance
ΔT
T. amb.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

DUNG SAI
Độ tăng nhiệt ∆T:
Độ tăng nhiệt ∆T là sự thay đổi nhiệt độ của toàn bộ dây quấn của động cơ, bao gồm cả dây 
được đặt sâu bên trong các khe stator, khi động cơ làm việc ở mức đầy tải. 
Ví dụ: nếu một động cơ được đặt trong một phòng có nhiệt độ 40°C, và sau đó được khởi 
động và vận hành liên tục ở công suất định mức, nhiệt độ dây quấn sẽ tăng từ 40°C lên một 
nhiệt độ cao hơn. Sự khác biệt giữa nhiệt độ ban đầu và nhiệt độ bên trong cuối cùng cao 
hơn, là ∆T. Động cơ dòng Delphi của Motive được thiết kế để mang lại mức độ gia nhiệt rất 
thấp, cấp B hoặc thấp hơn, trong khi hệ 
thống cách điện của chúng tối thiểu là 
cấp F (nâng cấp lên cấp H đối với dòng 
Delfire).

Độ ồn:
Độ ồn được biểu thị bằng đơn vị dB(A). Các 
phép đo phải được thực hiện theo tiêu chuẩn 
ISO 1680-2, để tìm ra mức Công suất âm 
thanh LwA được đo ở khoảng cách 1m tính 
từ chu vi của máy. 
Tiêu chuẩn EN 60034-9 mô tả các giới hạn 
Công suất âm thanh cần tuân thủ, chỉ ra mức 
Công suất âm thanh tối đa LwA. Các giá trị 
độ ồn được chỉ ra trong các bảng hiệu suất 
sau đây là liên quan đến động cơ  hoạt động 
không tải, cấp điện ở 50Hz và có dung sai 
+3 dB(A).

Mô-men quán tính có thể được tính theo 
cách này:
J = (1/2) x M x (R2)
Trong đó M [Kg] là khối lượng quay, trong khi 
R [m] là bán kính của thể tích đối xứng trụ.

Dữ liệu của từng động cơ được chỉ định 
trong danh mục này giống như yêu cầu của 
tiêu chuẩn IEC 34-1. Tiêu chuẩn này mô tả cụ 
thể các dung sai sau:

Các báo cáo kiểm tra mà 
các bảng sau đây dựa 
trên có thể được tải xuống 
từ https://www.motive.it/
en/rapporti.php

Lợi thế này mang lại cho động cơ một lợi ích "tăng thêm 
tuổi thọ". Theo quy tắc ngón tay cái, tuổi thọ cách điện 
sẽ gấp đôi cho mỗi 10 độ giảm đi của nhiệt độ không sử 
dụng.
Phương pháp phổ biến nhất để đo độ tăng nhiệt của một 
động cơ dựa trên sự khác biệt giữa điện trở lạnh và nóng 
của dây quấn. Công thức là:

Ví dụ về khả năng quá tải (= tăng thêm tuổi thọ) của một động 
cơ lớp F, với độ tăng nhiệt ở lớp B

∆T [°C] = (R2-R1)/R1*(234,5+T1)-(T2-T1) Trong đó:
R1= Điện trở dây quấn lạnh tính bằng Ohm (ngay 

trước khi bắt đầu thử nghiệm)
R2= Điện trở dây quấn nóng tính bằng Ohm (khi 

động cơ đã đạt đến trạng thái cân bằng nhiệt)
T1= Nhiệt độ môi trường tính bằng °C khi bắt đầu 

thử nghiệm 
T2= Nhiệt độ môi trường tính bằng °C khi kết thúc 

thử nghiệm

Để chuyển ∆T từ độ C sang độ F:
°C (∆T) x 1,8

Lưu ý: Nhiệt độ bề mặt của động cơ sẽ không bao giờ 
vượt quá nhiệt độ bên trong của động cơ, và sẽ phụ 
thuộc vào thiết kế và cách làm mát của động cơ. 

Hiệu suất (Công suất đầu 
ra Công suất đầu vào -15% di (1-η)

Mô-men xoắn rôto bị 
khóa

1/6 của (1-cosϕ) tối thiểu 0,02
tối đa 0,07

Mô-men xoắn rôto bị 
khóa

-15% của mô-men xoắn đảm bảo
+25% của mô-men xoắn đảm bảo 

Mô-men xoắn tối đa

-10% giá trị của mô-men xoắn 
đảm bảo, điều kiện là mô-men 
xoắn phải lớn hơn hoặc bằng 1,5- 
1,6 lần mô-men xoắn định mức

Độ ồn +3dB

∆T +10°C
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0,13 0,18 56B-2 2635 0,36 1,06 3,0 0,47 0,95 2,0 0,94 2,0 65,5 IE3 65,3 63,0 53,6 60,8 0,806 0,639 0,500 23 60 0,00023 3,5
0,18 0,25 63A-2 2875 0,59 2,68 5,9 0,60 2,25 3,8 2,19 3,7 71,0 IE3 65,6 57,7 60,4 65,9 0,642 0,526 0,417 37 61 0,00031 4,3
0,25 0,35 63B-2 2823 0,65 2,82 4,5 0,85 2,06 2,4 2,32 2,7 76,4 IE3 75,4 71,4 64,8 69,7 0,729 0,599 0,469 49 61 0,00060 4,4
0,37 0,5 63C-2 2791 0,93 4,13 4,5 1,27 3,60 2,8 3,67 2,9 76,4 IE3 76,3 72,8 69,5 73,8 0,755 0,650 0,505 51 61 0,00075 4,9
0,37 0,5 71A-2 2820 0,94 4,33 4,6 1,25 2,90 2,3 3,53 2,8 74,0 IE3 73,7 69,1 69,5 73,8 0,770 0,670 0,525 43 64 0,00080 5,7
0,75 1 71C-2 2834 1,60 9,21 5,4 2,53 7,63 3,0 7,78 3,0 81,6 IE3 82,5 80,8 77,4 80,7 0,811 0,740 0,604 57 64 0,00279 8,0
0,75 1 80A-2 2890 1,76 10,64 6,1 2,48 5,90 2,4 7,80 3,1 80,0 IE2 79,0 75,2 77,4 80,7 0,770 0,700 0,559 42 67 0,00132 9,1
1,1 1,5 80B-2 2868 2,53 14,07 6,0 3,66 9,40 3,0 10,95 3,0 80,7 IE2 80,7 77,8 79,8 - 0,772 0,671 0,521 72 67 0,00124 10,4
1,5 2 80C-2 2849 3,30 19,15 6,0 4,96 14,69 3,0 14,60 3,0 82,0 IE2 83,1 81,7 81,3 - 0,784 0,705 0,568 75 67 0,00144 11,8
1,5 2 90S-2 2864 3,17 18,62 5,9 5,00 12,30 2,5 15,32 3,1 82,1 IE2 82,1 79,7 81,3 - 0,833 0,760 0,640 62 72 0,00319 13,2
2,2 3 90L-2 2859 4,51 28,31 6,3 7,35 22,30 3,0 23,16 3,2 83,6 IE2 85,0 83,9 83,2 - 0,843 0,780 0,660 70 72 0,00605 15,8
3 4 100L-2 2875 5,87 36,50 6,2 10,04 22,47 2,2 28,34 2,8 84,8 IE2 86,9 86,2 84,6 - 0,883 0,833 0,717 77 76 0,00518 25,0
4 5,5 100LB-2 2885 7,73 54,36 7,1 13,32 35,47 2,6 42,82 3,2 85,9 IE2 87,0 86,9 85,8 - 0,873 0,822 0,721 83 76 0,02053 27,0
4 5,5 112M-2 2887 7,49 46,28 6,2 13,23 28,70 2,2 41,00 3,1 85,8 IE2 86,8 85,9 85,8 - 0,899 0,860 0,768 72 77 0,01386 28,0

5,5 7,5 112MB-2 2893 9,98 72,39 7,4 18,33 49,04 2,7 59,70 3,3 87,2 IE2 88,2 87,7 87,0 - 0,922 0,892 0,816 87 77 0,03740 34,0
5,5 7,5 132SA-2 2915 10,18 81,38 8,0 18,01 58,62 2,6 58,62 3,5 87,2 IE2 87,4 84,7 87,0 - 0,876 0,834 0,751 65 80 0,02750 40,0
7,5 10 132SB-2 2910 13,65 95,55 7,1 24,71 54,25 2,2 77,52 3,1 88,5 IE2 89,5 88,5 88,1 - 0,903 0,872 0,796 77 80 0,03300 45,5
9,2 12,5 132MA-2 2911 16,62 131,15 8,1 30,18 85,86 2,8 109,89 3,6 89,5 IE2 90,1 89,1 89,4 - 0,895 0,860 0,784 82 81 0,03740 53,0
11 15 132MB-2 2913 19,03 152,23 8,0 36,09 91,02 2,5 126,03 3,5 90,4 IE2 90,9 90,2 89,4 - 0,918 0,895 0,837 57 81 0,03960 55,0
11 15 160MA-2 2932 19,82 127,63 6,4 35,83 78,40 2,2 56,10 1,6 89,5 IE2 89,3 87,3 89,4 - 0,895 0,870 0,810 56 86 0,04147 110,0
15 20 160MB-2 2945 27,18 168,91 6,3 48,48 102,21 2,1 134,30 2,8 90,7 IE2 91,0 90,0 90,3 - 0,867 0,844 0,774 79 86 0,41063 120,0

18,5 25 160L-2 2930 32,50 229,12 7,1 60,30 155,14 2,6 93,96 3,2 91,3 IE2 91,5 90,6 90,9 - 0,895 0,876 0,816 72 86 0,06050 135,0
22 30 180M-2 2959 39,26 278,51 7,1 71,00 174,50 2,5 220,80 3,1 91,4 IE2 90,8 88,4 91,3 - 0,885 0,860 0,804 52 89 0,08250 165,0
30 40 200LA-2 2969 51,91 355,30 6,8 96,80 194,54 2,0 322,98 3,3 92,5 IE2 92,3 90,7 92,0 - 0,902 0,879 0,824 60 92 0,13640 217,0
37 50 200LB-2 2949 64,06 391,35 6,1 119,82 260,00 2,2 330,00 2,8 92,5 IE2 92,3 89,0 92,5 - 0,901 0,888 0,841 35 92 0,15290 243,0
45 60 225M-2 2963 78,28 472,34 6,0 145,04 320,00 2,2 380,00 2,6 93,5 IE2 93,3 90,2 92,9 - 0,887 0,865 0,804 69 92 0,25630 320,0
55 75 250M-2 2981 95,63 545,37 5,7 176,20 352,40 2,0 475,74 2,7 93,5 IE2 91,6 87,5 93,2 - 0,888 0,870 0,823 45 93 0,34320 390,0
75 100 280S-2 2970 127,69 614,63 4,8 241,16 409,97 1,7 482,32 2,0 94,3 IE2 92,4 88,3 93,8 - 0,899 0,895 0,874 55 94 0,63690 540,0
90 125 280M-2 2974 153,09 796,95 5,2 289,00 520,21 1,8 693,61 2,4 94,2 IE2 94,1 92,1 94,1 - 0,901 0,895 0,858 60 94 0,74250 590,0

110 150 315S-2 2980 185,05 1313,83 7,1 352,52 634,53 1,8 775,54 2,2 94,4 IE2 93,8 92,0 94,3 - 0,909 0,903 0,840 68 96 1,29800 880,0
132 180 315MA-2 2980 218,75 1553,14 7,1 423,02 761,44 1,8 930,64 2,2 95,0 IE2 94,4 93,0 94,6 - 0,917 0,912 0,903 66 96 2,00200 1000,0
160 215 315LA-2 2980 262,63 1864,69 7,1 512,75 922,95 1,8 1128,05 2,2 95,0 IE2 94,4 92,9 94,8 - 0,926 0,913 0,858 69 99 2,28800 1055,0
200 270 315LB-2 2980 334,84 2377,36 7,1 640,94 1153,69 1,8 1410,07 2,2 95,6 IE2 95,1 93,9 95,0 - 0,902 0,889 0,845 62 99 2,61800 1110,0
250 335 355M-2 2985 410,72 2916,11 7,1 799,83 1279,73 1,6 1759,63 2,2 95,6 IE2 95,1 93,8 95,0 - 0,919 0,908 0,878 65 103 3,30000 1900,0
315 423 355L-2 2985 524,82 3726,23 7,1 1007,79 1612,46 1,6 2217,14 2,2 95,2 IE2 94,9 94,0 95,0 - 0,910 0,890 0,870 69 103 3,85000 2300,0

dữ liệu ở 400V 50Hz

KW Hp Type rpm
In
[A] 

Is
[A]

Is
In

Cn
[Nm]

Cs
[Nm]

Cs
Cn

Cmax
[Nm]

Cmax
Cn

h % min
IE2

min
IE3

Pwr. Fact. Cosj DT
[°C]

LwA
[dB] 

J
Kgm2 Kg

100% IE… 75% 50% 100% 75% 50%

Hiệu suất thấp nhất của Motive là IE2 "hiệu suất cao"
[khi IE2≥0,75kW, theo Quy định châu Âu, động cơ không dành cho khởi động trực tiếp)2 Cực

26



0,09 0,12 56B-4 1346 0,33 0,97 2,9 0,64 1,80 2,8 1,80 2,8 60,7 IE2 58,0 43,0 - - 0,6 0,540 0,360 25 52 0,00040 3,7
0,13 0,18 63A-4 1379 0,40 1,30 1,0 0,91 1,96 2,1 2,17 2,3 67,0 IE2 65,6 63,0 64,7 - 0,7 0,578 0,479 41 52 0,00039 4,3
0,18 0,25 63B-4 1391 0,55 1,91 3,5 1,26 3,19 2,5 3,23 2,5 70,1 IE3 68,9 63,4 64,7 69,9 0,7 0,580 0,452 42 52 0,00043 4,8
0,25 0,35 63C-4 1380 0,72 2,41 3,3 1,73 4,10 2,4 4,00 2,3 71,0 IE2 71,3 67,6 68,5 - 0,7 0,601 0,468 51 52 0,00055 5,4
0,25 0,35 71A-4 1400 0,69 2,90 4,2 1,71 4,30 2,5 4,57 2,7 72,7 IE2 72,0 68,0 68,5 - 0,7 0,615 0,500 41 55 0,00080 5,8
0,37 0,5 71B-4 1397 1,11 3,72 3,7 2,59 6,00 2,3 6,10 2,4 73,2 IE2 72,0 61,2 72,7 - 0,7 0,630 0,412 61 55 0,00130 6,3
0,55 0,75 71C-4 1386 1,41 6,19 4,4 3,79 9,13 2,4 10,00 2,6 77,2 IE2 78,5 76,9 77,1 - 0,7 0,620 0,506 56 55 0,00170 7,6
0,55 0,75 80A-4 1431 1,60 7,24 4,5 3,77 9,83 2,5 10,88 2,8 77,1 IE2 74,0 68,1 77,1 - 0,7 0,532 0,410 54 58 0,00180 10,0
0,75 1 80B-4 1440 2,47 12,26 6,4 5,37 17,10 3,4 17,51 3,5 80,3 IE2 79,7 77,5 79,6 - 0,6 0,533 0,435 43 56 0,00233 10,6
1,1 1,5 80C-4 1411 2,81 11,84 4,2 7,63 17,86 2,3 18,57 2,4 81,7 IE2 83,1 81,3 81,4 - 0,7 0,617 0,474 67 58 0,00232 11,8
1,1 1,5 90S-4 1409 2,85 11,44 4,0 7,62 17,07 2,2 17,27 2,3 81,4 IE2 82,4 79,0 81,4 - 0,7 0,612 0,446 21 61 0,00253 12,6
1,5 2 90L-4 1413 3,54 18,44 5,2 10,14 27,60 2,7 31,05 3,1 82,9 IE2 84,0 82,8 82,8 - 0,7 0,644 0,531 59 61 0,00297 15,7
1,9 2,6 90LB-4 1415 4,47 23,24 5,2 12,82 24,61 1,9 26,50 2,1 84,3 IE2 84,6 82,0 84,3 - 0,7 0,630 0,488 55 61 0,00495 16,0
2,2 3 100LA-4 1435 4,80 25,82 5,4 14,64 33,20 2,3 41,87 2,9 84,4 IE2 84,5 82,1 84,3 - 0,8 0,668 0,546 68 64 0,00594 19,7
3 4 100LB-4 1407 6,39 27,93 4,4 20,36 41,20 2,0 30,12 1,5 85,5 IE2 87,9 87,1 85,5 - 0,8 0,700 0,550 65 64 0,00744 24,6
4 5,5 112M-4 1425 8,01 40,17 5,3 27,62 51,04 1,8 65,40 2,4 86,6 IE2 88,2 88,0 86,6 - 0,9 0,800 0,675 84 65 0,01437 28,0
5 6,8 112MB-4 1446 10,45 64,45 6,0 33,19 78,88 2,2 102,58 2,8 88,1 IE2 88,3 87,0 87,7 - 0,8 0,700 0,573 74 65 0,19660 35,0

5,5 7,5 132S-4 1446 10,91 63,83 6,0 36,89 76,07 2,1 98,46 2,7 87,8 IE2 89,5 88,5 87,7 - 0,8 0,780 0,660 70 71 0,03554 39,0
7,5 10 132M-4 1446 14,36 89,86 6,3 49,90 106,64 2,1 135,21 2,7 88,8 IE2 89,7 70,0 88,7 - 0,9 0,810 0,716 79 71 0,04670 47,0
9,2 12,5 132MB-4 1426 16,71 95,09 5,7 61,61 123,30 2,0 97,88 1,6 89,9 IE2 92,2 92,6 89,8 - 0,9 0,850 0,784 96 72 0,03444 55,0
11 15 132MC-4 1461 21,96 170,43 7,8 71,90 196,40 2,7 186,95 2,6 89,8 IE2 89,8 87,8 89,8 - 0,8 0,770 0,610 80 73 0,04444 57,0
11 15 160M-4 1460 21,67 134,07 6,2 71,95 153,40 2,1 208,66 2,9 89,8 IE2 89,4 87,6 89,8 - 0,8 0,776 0,654 70 75 0,06777 118,0
15 20 160L-4 1456 28,12 178,96 6,4 98,39 197,10 2,0 245,96 2,5 90,8 IE2 91,7 90,6 90,6 - 0,8 0,810 0,717 72 75 0,10199 132,0

18,5 25 180M-4 1476 34,45 215,02 6,2 119,70 220,90 1,8 334,30 2,8 91,2 IE2 91,1 89,9 91,2 - 0,9 0,810 0,723 51 76 0,15443 164,0
22 30 180L-4 1470 39,57 202,00 5,1 142,93 255,00 1,8 357,31 2,5 91,6 IE2 91,6 90,8 91,6 - 0,9 0,847 0,775 75 76 0,17554 182,0
30 40 200L-4 1476 54,03 305,40 5,9 198,60 367,29 1,9 537,81 2,7 92,4 IE2 92,4 91,0 92,3 - 0,9 0,859 0,780 74 79 0,29108 245,0
37 50 225S-4 1484 66,57 347,40 5,3 240,30 399,80 1,7 575,00 2,4 92,9 IE2 93,3 92,4 92,7 - 0,9 0,843 0,775 68 81 0,58630 258,0
45 60 225M-4 1480 79,02 437,00 5,5 290,37 570,00 2,0 710,00 2,4 93,3 IE2 93,3 92,1 93,1 - 0,9 0,863 0,799 70 81 0,52106 290,0
55 75 250M-4 1480 97,61 585,64 6,0 354,90 674,31 1,9 816,27 2,3 93,7 IE2 96,1 93,0 93,5 - 0,9 0,841 0,780 75 83 0,73326 388,0
75 100 280S-4 1484 129,70 648,48 5,0 482,65 854,00 1,8 915,00 1,9 94,1 IE2 94,2 92,2 94,0 - 0,9 0,860 0,840 68 80 1,43000 510,0
90 120 280M-4 1485 152,96 747,77 4,9 578,79 1041,82 1,8 1150,00 2,0 94,7 IE2 94,7 94,7 94,2 - 0,9 0,889 0,854 54 86 1,63900 606,0
110 150 315S-4 1489 189,80 1138,79 6,0 705,51 1481,56 2,1 1834,32 2,6 95,1 IE2 94,6 92,6 94,5 - 0,9 0,860 0,803 71 93 3,44300 910,0
132 180 315M-4 1485 224,09 1174,96 5,2 848,89 1612,89 1,9 2207,11 2,6 95,2 IE2 95,3 94,7 94,7 - 0,9 0,875 0,831 55 93 4,01500 1000,0
160 220 315LA-4 1485 276,24 1906,08 6,9 1028,96 2160,81 2,1 2263,70 2,2 95,0 IE2 94,5 94,0 94,9 - 0,9 0,850 0,800 61 97 4,52320 1055,0
200 270 315LB-4 1481 339,92 2345,45 6,9 1289,67 2708,31 2,1 2837,27 2,2 95,1 IE2 94,7 93,8 95,1 - 0,9 0,885 0,844 68 97 5,29100 1128,0
250 335 355M-4 1483 420,03 2898,23 6,9 1609,91 3380,82 2,1 3541,81 2,2 95,6 IE2 95,4 94,7 95,1 - 0,9 0,897 0,874 67 101 7,18300 1700,0
315 423 355L-4 1490 524,91 3621,87 6,9 2018,96 4239,82 2,1 4441,71 2,2 95,7 IE2 95,5 94,7 95,1 - 0,9 0,883 0,818 70 101 9,06400 1900,0
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0,18 0,25 71A-6 921 0,66 1,93 2,9 1,87 4,20 2,3 4,30 2,3 62,7 IE2 61,1 53,7 56,6 0,631 0,540 0,418 41,4 51 0,00110 6,7
0,25 0,35 71B-6 910 0,87 2,62 3,0 2,62 6,00 2,3 6,00 2,3 64,0 IE2 62,5 57,1 61,6 0,650 0,550 0,426 54,3 51 0,00140 7,1
0,37 0,5 80A-6 921 1,12 3,63 3,2 3,81 7,62 2,0 7,57 2,0 68,9 IE2 68,6 62,5 67,6 0,689 0,609 0,450 52 53 0,00160 8,8
0,55 0,75 80B-6 907 1,48 4,77 3,2 5,73 10,34 1,8 11,18 2,0 73,1 IE2 74,5 72,1 73,1 0,732 0,660 0,515 63 53 0,00190 10,6
0,75 1 90S-6 915 2,01 5,98 3,0 7,83 13,00 1,7 9,97 1,3 76,0 IE2 77,9 75,2 75,9 0,710 0,610 0,480 69,1 57 0,00319 12,8
1,1 1,5 90L-6 915 2,74 9,93 3,6 11,48 22,10 1,9 16,57 1,4 78,3 IE2 80,2 79,3 78,1 0,740 0,650 0,560 66,7 57 0,00385 15,8
1,5 2 100L-6 944 3,91 16,15 4,1 15,17 29,39 1,9 35,09 2,3 79,9 IE2 80,3 77,6 79,8 0,693 0,609 0,477 70,8 58 0,00759 23,0
2,2 3 112M-6 951 5,45 25,84 4,7 22,09 45,40 2,1 57,79 2,6 81,9 IE2 82,7 80,4 81,8 0,712 0,610 0,475 73,7 61 0,01540 25,0
3 4 132S-6 969 6,95 38,23 5,5 29,57 62,40 2,1 81,20 2,7 84,5 IE2 84,6 82,1 83,3 0,737 0,710 0,536 62,8 64 0,03146 28,0
4 5,5 132MA-6 969 8,85 56,55 6,4 39,42 89,90 2,3 121,80 3,1 84,7 IE2 84,5 82,0 84,6 0,770 0,690 0,566 76,2 64 0,03927 45,0

5,5 7,5 132MB-6 966 12,38 65,09 5,3 54,37 103,20 1,9 95,28 1,8 87,0 IE2 87,5 87,0 86,0 0,737 0,653 0,545 64 64 0,04961 55,0
7,5 10 160M-6 978 16,97 88,24 5,2 73,24 109,85 1,5 146,47 2,0 88,6 IE2 89,2 88,5 87,2 0,720 0,670 0,600 56,4 71 0,08910 118,0
11 15 160L-6 970 23,37 106,35 4,6 108,30 173,28 1,6 184,11 1,7 89,5 IE2 90,5 89,9 88,7 0,759 0,700 0,582 79,4 71 0,12760 125,0
15 20 180L-6 984 29,79 140,65 4,7 145,58 232,93 1,6 334,83 2,3 89,8 IE2 89,4 88,0 89,7 0,809 0,750 0,657 63,1 73 0,22770 160,0

18,5 25 200LA-6 970 35,28 183,46 5,2 182,14 327,85 1,8 454,99 2,5 91,0 IE2 90,8 89,7 90,4 0,832 0,781 0,685 59,3 76 0,34650 217,0
22 30 200LB-6 982 42,61 215,40 5,1 213,95 385,11 1,8 534,88 2,5 91,1 IE2 91,0 89,3 90,9 0,818 0,763 0,668 79,9 76 0,39600 244,0
30 40 225M-6 980 55,62 236,55 4,3 292,35 503,00 1,7 518,00 1,8 91,8 IE2 91,6 92,0 91,7 0,848 0,828 0,759 59,8 76 0,60170 295,0
37 50 250M-6 983 68,00 297,27 4,4 359,46 611,08 1,7 718,92 2,0 92,6 IE2 92,3 92,4 92,2 0,848 0,828 0,759 56 78 0,92730 365,0
45 60 280S-6 982 78,93 360,33 4,6 437,63 700,20 1,6 919,02 2,1 93,2 IE2 93,6 92,2 92,7 0,883 0,865 0,813 42,4 80 1,52900 500,0
55 75 280M-6 985 96,24 459,99 4,8 533,25 853,20 1,6 1119,82 2,1 93,1 IE2 93,6 93,2 93,1 0,886 0,873 0,822 71,6 80 1,81500 545,0
75 100 315S-6 986 132,96 534,60 4,0 726,42 1162,27 1,6 1307,56 1,8 94,5 IE2 95,1 94,4 93,7 0,862 0,860 0,820 69,4 85 4,52100 810,0
90 125 315MA-6 985 159,67 1069,81 6,7 872,59 1745,18 2,0 1745,18 2,0 94,6 IE2 94,5 93,6 94,0 0,860 0,831 0,766 69 85 5,25800 900,0
110 150 315LA-6 985 195,78 1311,71 6,7 1066,50 2132,99 2,0 2132,99 2,0 94,3 IE2 93,9 93,7 94,3 0,860 0,840 0,820 70 85 5,99500 1010,0
132 180 315LB-6 985 233,94 1567,40 6,7 1279,80 2559,59 2,0 2559,59 2,0 94,7 IE2 94,2 93,7 94,6 0,860 0,840 0,810 68 85 6,73200 1140,0
160 220 355MA-6 990 279,71 1874,08 6,7 1543,43 2932,53 1,9 3086,87 2,0 94,9 IE2 94,2 93,3 94,8 0,870 0,870 0,850 67 92 10,45000 1550,0
200 270 355MB-6 990 341,43 2287,55 6,7 1929,29 3665,66 1,9 3858,59 2,0 95,0 IE2 94,5 94,0 95,0 0,890 0,870 0,850 65 92 11,44000 1600,0
250 335 355L-6 990 431,63 2891,93 6,7 2411,62 4582,07 1,9 4823,23 2,0 95,0 IE2 95,0 94,0 95,0 0,880 0,860 0,840 65 92 13,64000 1700,0
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0,13 0,18 71B-8 651 0,71 1,48 2,1 1,91 3,80 2,0 3,93 2,1 48,2 IE2 44,9 39,0 39,8 50,7 0,550 0,460 0,390 76 52 0,00080 6,8
0,18 0,25 80A-8 694 0,83 2,01 2,4 2,48 4,70 1,9 5,50 2,2 56,1 IE2 51,0 44,7 45,9 58,7 0,560 0,460 0,392 54 52 0,00180 10,0
0,25 0,35 80B-8 691 1,10 2,62 2,4 3,46 6,90 2,1 7,06 2,2 61,0 IE2 58,2 52,2 50,6 64,1 0,540 0,450 0,373 56 52 0,00190 10,8
0,37 0,5 90S-8 670 1,41 5,65 4,0 5,27 10,55 2,0 10,55 2,0 62,0 IE2 61,0 54,0 56,1 69,3 0,610 0,550 0,350 36 54 0,00210 13,0
0,55 0,75 90L-8 701 2,04 6,25 3,1 7,49 15,50 2,1 18,00 2,4 68,3 IE2 66,0 58,1 61,7 73,0 0,570 0,490 0,366 22 54 0,00240 14,0
0,75 1 100LA-8 712 2,24 8,66 3,86 10,06 21,70 2,16 25,09 2,49 75,9 IE3 75,1 70,3 66,2 75,0 0,636 0,550 0,426 47 57 0,00900 23,0
1,1 1,5 100LB-8 702 3,38 12,14 3,6 14,96 31,30 2,1 35,91 2,4 73,9 IE2 73,4 68,5 70,8 77,7 0,635 0,524 0,397 65 57 0,01000 25,0
1,5 2 112M-8 711 4,21 16,94 4,0 20,15 43,80 2,2 50,70 2,5 79,2 IE2 79,8 79,0 74,1 79,7 0,650 0,550 0,500 48 61 0,02450 28,0
2,2 3 132S-8 710 5,54 33,23 6,0 29,59 53,26 1,8 59,18 2,0 81,9 IE3 82,2 80,0 77,6 81,9 0,700 0,660 0,481 57 64 0,03140 45,0
3 4 132M-8 716 7,25 31,48 4,3 40,01 71,90 1,8 93,01 2,3 83,0 IE2 83,9 82,2 80,0 83,5 0,720 0,650 0,494 63 64 0,03950 55,0
4 5,5 160MA-8 722 9,34 44,12 4,7 52,95 92,38 1,7 125,82 2,4 84,8 IE3 85,1 83,0 81,9 84,8 0,730 0,671 0,531 67 68 0,07530 110,0

5,5 7,5 160MB-8 726 12,39 54,99 4,4 72,35 11,72 1,5 162,63 2,2 84,5 IE2 83,3 79,2 83,8 86,2 0,758 0,698 0,580 46 68 0,09310 120,0
7,5 10 160L-8 727 16,23 78,06 4,8 95,40 178,55 1,9 233,11 2,4 85,5 IE2 84,8 82,3 85,3 87,3 0,772 0,723 0,609 51 68 0,12600 135,0
11 15 180L-8 730 23,48 129,17 5,5 143,90 287,81 2,0 287,81 2,0 87,8 IE2 87,9 87,5 86,9 88,6 0,770 0,700 0,650 51 70 0,20300 160,0
15 20 200L-8 730 31,03 204,78 6,6 196,23 392,47 2,0 392,47 2,0 89,5 IE2 89,4 87,8 88,0 89,6 0,780 0,709 0,580 69 73 0,33900 235,0

18,5 25 225S-8 730 38,48 253,99 6,6 242,02 459,84 1,9 484,04 2,0 91,3 IE3 91,5 90,5 88,6 90,1 0,760 0,720 0,680 57 73 0,49100 242,0
22 30 225M-8 730 44,84 295,97 6,6 287,81 546,84 1,9 575,62 2,0 91,3 IE3 91,6 90,6 89,1 90,6 0,776 0,727 0,608 69 73 0,54700 285,0
30 40 250M-8 730 59,32 391,51 6,6 392,47 745,68 1,9 784,93 2,0 92,4 IE3 92,3 91,0 89,8 91,3 0,790 0,760 0,720 65 75 0,84300 390,0
37 50 280S-8 740 71,62 312,00 4,3 485,60 752,16 1,5 987,02 2,0 92,5 IE3 93,0 92,2 90,3 91,8 0,819 0,778 0,683 67 76 8,78078 500,0
45 60 280M-8 740 89,93 416,22 4,6 580,74 900,10 1,6 1316,04 2,3 92,3 IE3 92,2 91,7 90,7 92,2 0,819 0,778 0,679 57 76 1,65000 580,0
55 75 315S-8 740 104,10 687,05 6,6 709,80 1277,64 1,8 1419,59 2,0 93,0 IE3 93,0 92,0 91,0 92,5 0,820 0,760 0,650 66 82 4,79000 790,0
75 100 315MA-8 740 142,91 943,23 6,6 967,91 1742,23 1,8 1935,81 2,0 93,4 IE3 92,8 91,1 91,6 93,1 0,811 0,744 0,614 67 82 5,58000 970,0
90 125 315LA-8 740 168,57 1112,56 6,6 1161,49 2090,68 1,8 2322,97 2,0 93,8 IE3 93,3 91,6 91,9 93,4 0,822 0,769 0,641 67 82 6,37000 1055,0
110 150 315LB-8 740 205,82 1317,24 6,4 1419,59 2555,27 1,8 2839,19 2,0 94,4 IE3 94,1 92,7 92,3 93,7 0,817 0,754 0,629 65 82 7,23000 1118,0
132 180 355MA-8 740 247,97 1587,01 6,4 1703,51 3066,32 1,8 3407,03 2,0 93,7 IE2 93,7 93,1 92,6 94,0 0,820 0,820 0,760 64 82 7,60000 2000,0
160 220 355MB-8 740 298,97 1913,44 6,4 2064,86 3716,76 1,8 4129,73 2,0 94,2 IE2 94,2 93,5 93,0 94,3 0,820 0,820 0,760 61 82 7,70000 2150,0
200 270 355L-8 740 368,04 2355,48 6,4 2581,08 4645,95 1,8 5162,16 2,0 94,5 IE2 94,5 93,0 93,5 94,6 0,830 0,830 0,790 62 82 8,20000 2250,0
250 335 355LB-8 740 467,15 2989,75 6,4 3226,35 5807,43 1,8 6452,70 2,0 94,2 IE2 94,2 93,1 93,5 94,6 0,820 0,820 0,780 65 82 8,30000 2350,0
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0,75 1 80A-2 2892 1,74 11,84 6,8 2,48 8,60 3,5 9,18 3,7 80,9 IE3 79,6 76,4 80,7 0,770 0,700 0,566 35 65 0,00158 17,0
1,1 1,5 80B-2 2885 2,26 16,74 7,4 3,64 10,90 3,0 12,74 3,5 84,5 IE3 84,7 82,8 82,7 0,830 0,770 0,652 41 65 0,00185 18,0
1,5 2 80C-2 2849 3,23 18,72 6,0 5,12 15,18 3,0 15,09 3,0 84,3 IE3 85,5 84,0 84,2 0,802 0,722 0,580 75 67 0,00242 11,8
1,5 2 90S-2 2902 3,26 25,07 7,7 4,93 19,12 3,9 18,74 3,8 85,3 IE3 83,4 81,3 84,2 0,786 0,726 0,582 43 71 0,00383 23,0
2,2 3 90L-2 2918 5,02 38,59 7,7 7,35 30,97 4,2 30,44 4,1 86,2 IE3 87,0 84,9 85,9 0,730 0,675 0,498 48 71 0,00726 26,0
3 4 100L-2 2927 6,27 55,58 9,6 9,83 38,85 5,3 44,65 6,1 87,4 IE3 86,7 82,0 87,1 0,789 0,717 0,574 51 75 0,02053 35,0
4 5,5 112M-2 2936 7,45 70,79 9,5 13,00 47,98 3,6 60,74 4,6 88,6 IE3 88,2 86,2 88,1 0,871 0,817 0,705 49 77 0,03558 43,0

5,5 7,5 132SA-2 2940 10,14 70,59 7,0 17,87 37,70 2,1 35,79 2,0 91,0 IE3 89,7 87,4 89,2 0,860 0,840 0,761 48 78 0,03300 66,0
7,5 10 132SB-2 2925 13,35 95,00 7,1 24,49 53,50 2,2 78,50 3,2 91,6 IE3 92,4 92,9 90,1 0,885 0,850 0,760 60 78 0,03960 73,0
11 15 160MA-2 2966 20,56 171,09 8,7 35,29 102,75 2,9 135,34 3,8 91,4 IE3 90,8 88,5 91,2 0,827 0,783 0,695 43 81 0,25313 120,0
15 20 160MB-2 2945 26,80 166,53 6,3 49,17 103,67 2,1 136,23 2,8 92,0 IE3 92,2 91,3 91,9 0,880 0,856 0,785 79 81 0,41063 132,0

18,5 25 160L-2 2942 32,15 192,92 6,0 60,05 124,31 2,1 179,00 2,1 93,0 IE3 93,7 93,0 92,4 0,893 0,875 0,827 58 81 0,07260 150,0
22 30 180M-2 2950 37,53 304,03 8,1 71,22 163,81 2,3 220,80 3,1 94,0 IE3 93,9 93,0 92,7 0,900 0,880 0,870 41 83 0,09900 205,0
30 40 200LA-2 2969 51,33 351,40 6,8 98,00 196,99 2,0 327,04 3,3 93,6 IE3 93,3 91,8 93,3 0,912 0,889 0,833 60 84 0,16368 250,0
37 50 200LB-2 2960 63,26 474,46 7,5 119,38 274,56 2,3 275,49 2,3 93,8 IE3 93,6 90,2 93,7 0,900 0,887 0,840 69 84 0,18348 270,0
45 60 225M-2 2960 76,69 582,87 7,6 145,19 333,93 2,3 332,80 2,3 94,1 IE3 93,9 90,7 94,0 0,900 0,878 0,816 66 86 0,30756 315,0
55 75 250M-2 2970 94,39 707,92 7,5 176,85 406,76 2,3 406,76 2,3 94,5 IE3 92,6 88,5 94,3 0,890 0,872 0,825 61 89 0,41184 420,0
75 100 280S-2 2986 129,84 884,20 5,9 244,80 536,60 1,8 837,25 2,8 94,7 IE3 94,7 91,1 94,7 0,892 0,863 0,795 53 94 0,63690 540,0
90 125 280M-2 2989 149,07 983,90 6,5 287,90 560,90 1,9 1061,28 3,7 95,0 IE3 94,8 93,9 95,0 0,919 0,901 0,866 59 94 0,74250 590,0

0,13 0,18 63A-4 1391 0,55 1,91 3,5 1,26 3,19 2,5 3,23 2,5 70,1 IE3 68,9 63,4 69,9 0,682 0,580 0,452 39 52 0,00157 4,3
0,75 1 80B-4 1446 2,32 11,86 6,4 5,06 17,68 3,4 18,10 3,5 82,7 IE3 80,8 75,6 82,5 0,572 0,471 0,354 43 56 0,00232 12,0
1,1 1,5 90S-4 1417 2,59 13,69 5,5 7,62 23,49 3,1 23,11 3,1 84,2 IE3 84,6 81,4 84,1 0,743 0,661 0,538 37 61 0,00301 25,0
1,5 2 90L-4 1427 3,59 24,34 6,8 10,03 41,06 4,1 38,49 3,8 85,3 IE3 85,1 83,0 85,3 0,708 0,592 0,483 41 61 0,00356 30,0
2,2 3 100LA-4 1459 5,18 39,50 9,1 14,43 54,26 3,7 63,46 4,3 87,0 IE3 86,4 83,7 86,7 0,708 0,507 0,468 41 64 0,00713 36,0
3 4 100LB-4 1447 6,48 49,52 7,6 19,76 69,03 3,5 77,85 3,9 89,0 IE3 89,4 86,8 87,7 0,745 0,648 0,519 46 64 0,00893 40,0
4 5,5 112M-4 1463 8,71 66,06 8,3 26,31 80,63 3,0 107,23 4,0 89,0 IE3 88,2 85,5 88,1 0,758 0,661 0,522 50 77 0,01588 43,0

5,5 7,5 132S-4 1454 10,64 68,01 6,4 36,12 75,86 2,1 101,15 2,8 89,9 IE3 92,1 92,4 89,6 0,830 0,770 0,675 61 71 0,02853 47,5
7,5 10 132M-4 1460 14,39 94,37 6,6 49,06 91,80 1,9 132,46 2,7 90,5 IE3 90,8 89,9 90,4 0,831 0,790 0,699 46 71 0,03946 81,0
11 15 160M-4 1468 20,76 121,31 5,8 71,56 121,50 1,7 193,21 2,7 91,8 IE3 91,7 90,4 91,4 0,833 0,790 0,675 52 73 0,08133 125,0
15 20 160L-4 1473 27,76 176,76 6,3 97,80 161,57 1,6 272,90 2,8 92,3 IE3 92,4 91,0 92,1 0,847 0,807 0,701 65 75 0,38293 150,0

18,5 25 180M-4 1477 33,53 206,45 6,2 120,94 202,50 1,7 384,23 3,2 92,6 IE3 92,1 90,2 92,6 0,870 0,817 0,724 40 76 0,18531 170,6
22 30 180L-4 1470 39,62 261,96 6,6 142,93 235,19 1,6 401,22 2,8 93,2 IE3 91,7 91,0 93,0 0,860 0,832 0,761 59 76 0,21065 189,3
30 40 200L-4 1480 53,48 385,07 7,2 193,58 425,88 2,2 445,24 2,3 93,6 IE3 93,8 92,8 93,6 0,865 0,818 0,767 59 79 0,34930 254,8
37 50 225S-4 1480 65,37 490,30 7,5 238,75 525,25 2,2 549,13 2,3 93,9 IE3 92,7 92,0 93,9 0,870 0,839 0,776 61 81 0,54128 268,3
45 60 225M-4 1488 79,60 502,60 6,5 291,50 581,37 2,0 859,88 2,9 94,6 IE3 94,5 93,4 94,2 0,865 0,820 0,745 65 81 0,62527 353,0
55 75 250M-4 1480 93,89 713,58 7,6 354,90 780,78 2,2 816,27 2,3 95,0 IE3 94,2 93,5 94,6 0,890 0,862 0,800 75 83 0,87991 450,0
75 100 280S-4 1492 127,74 822,60 6,3 480,40 990,59 2,1 1467,26 3,0 95,0 IE3 95,2 94,0 95,0 0,892 0,870 0,817 61 80 1,43000 510,0
90 120 280M-4 1489 152,80 1012,70 6,6 578,10 1207,78 8,7 1729,93 12,4 95,2 IE3 95,2 94,4 95,2 0,899 0,878 0,817 58 86 1,63900 606,0

0,75 1 90S-6 936 2,14 8,79 4,5 7,74 20,97 1,1 22,24 1,2 79,2 IE3 78,7 74,0 78,9 0,647 0,543 0,427 34 55 0,00300 23,0
1,1 1,5 90L-6 945 3,23 13,96 4,3 11,12 34,15 3,1 34,50 3,1 81,1 IE3 80,2 75,8 81,0 0,603 0,529 0,388 49 55 0,00360 17,8
1,5 2 100L-6 955 4,01 21,54 5,4 14,99 47,49 3,2 47,80 3,2 83,0 IE3 83,9 83,4 82,5 0,652 0,508 0,407 45 60 0,00850 35,0
2,2 3 112M-6 968 5,74 30,33 5,3 21,68 51,38 2,4 65,69 3,0 84,8 IE3 84,4 83,1 84,3 0,654 0,525 0,414 53 62 0,01600 44,0
3 4 132S-6 971 6,99 38,51 5,5 29,51 58,10 2,0 76,71 2,6 87,6 IE3 88,0 86,7 85,6 0,707 0,611 0,511 39 68 0,02930 67,0
4 5,5 132MA-6 974 9,34 58,39 6,3 39,22 90,90 2,3 125,50 3,2 88,2 IE3 88,0 86,1 86,8 0,701 0,610 0,484 51 68 0,03720 75,0

5,5 7,5 132MB-6 972 12,46 72,99 5,9 54,04 124,29 2,3 156,71 2,9 90,0 IE3 90,1 89,2 88,0 0,708 0,606 0,492 63 69 0,04780 86,0
7,5 10 160M-6 970 15,56 104,25 6,7 73,84 155,06 2,1 162,45 2,2 89,2 IE3 89,3 88,4 89,1 0,780 0,668 0,542 56 72 0,11583 125,0
11 15 160L-6 970 22,26 153,57 6,9 108,30 227,43 2,1 238,26 2,2 90,3 IE3 90,4 89,5 90,3 0,790 0,676 0,549 64 72 0,14674 150,0
15 20 180L-6 980 29,28 210,79 7,2 146,17 292,35 2,0 306,96 2,1 91,3 IE3 91,4 90,5 91,2 0,810 0,693 0,563 59 72 0,26186 200,0

18,5 25 200LA-6 980 35,95 258,84 7,2 180,28 378,59 2,1 396,62 2,2 91,7 IE3 91,8 90,9 91,7 0,810 0,693 0,563 64 72 0,39848 240,0
22 30 200LB-6 980 41,96 306,27 7,3 214,39 450,21 2,1 471,65 2,2 92,3 IE3 92,4 91,5 92,2 0,820 0,702 0,570 64 72 0,45540 260,0
30 40 225M-6 980 56,78 403,15 7,1 292,35 584,69 2,0 613,93 2,1 93,0 IE3 93,1 92,2 92,9 0,820 0,702 0,570 65 73 0,69196 300,0
37 50 250M-6 986 64,32 307,90 4,6 364,50 519,02 1,4 809,26 2,2 93,6 IE3 94,1 93,7 93,3 0,906 0,890 0,837 65 75 1,06040 420,0
45 60 280S-6 980 80,52 579,73 7,2 438,52 920,89 2,1 964,74 2,2 93,8 IE3 93,9 93,0 93,7 0,860 0,736 0,598 64 75 1,75835 540,0
55 75 280M-6 980 97,99 705,55 7,2 535,97 1125,54 2,1 1179,13 2,2 94,2 IE3 94,3 93,4 94,1 0,860 0,736 0,598 65 77 2,08725 620,0

IE3, premium efficiency class IEC 60034-30-1 dữ liệu ở 400V 50Hz
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0,55 0,75 71B-2 2890 1,32 9,31 7,2 1,80 7,20 3,9 7,63 4,1 82,0 IE4 81,0 77,2 74,1 81,5 0,722 0,628 0,491 36 64 0,00090 6,9
1,5 2 90S-2 2894 2,90 23,15 8,0 4,97 20,08 4,0 19,73 4,0 87,6 IE4 87,5 85,9 84,2 86,5 0,788 0,708 0,578 43 71 0,00974 23,0
2,2 3 90L-2 2918 4,89 37,57 8,4 7,28 31,30 4,2 30,76 4,1 88,5 IE4 89,3 87,1 84,1 87,2 0,738 0,656 0,504 48 71 0,00283 26,0
3 4 100L-2 2927 6,14 54,40 9,6 10,04 39,69 5,3 45,62 6,1 89,3 IE4 87,6 83,8 87,1 89,1 0,806 0,683 0,587 51 75 0,02053 35,0
4 5,5 112M-2 2936 7,32 69,53 9,5 13,23 48,84 3,6 61,84 4,6 90,2 IE4 89,8 87,7 88,1 90,0 0,887 0,832 0,718 49 77 0,03558 43,0
11 15 160MA-2 2966 20,25 168,51 8,7 35,83 104,33 2,9 137,41 3,8 92,8 IE4 92,2 89,8 91,2 92,6 0,840 0,827 0,706 43 75 0,41063 118,0
75 100 280S-2 2970 125,82 868,14 6,9 241,16 530,56 2,2 554,67 2,3 95,6 IE4 93,7 89,5 94,7 95,6 0,900 0,896 0,875 55 91 0,89362 550,8
90 125 280M-2 2980 150,80 980,00 6,5 288,80 610,00 2,1 665,00 2,3 95,8 IE4 93,8 93,0 95,0 95,8 0,900 0,883 0,843 60 91 0,78438 625,0
110 150 315S-2 2970 183,90 1304,70 7,1 354,10 707,40 2,0 778,20 2,2 96,0 IE4 94,6 93,2 95,2 96,0 0,900 0,883 0,843 60 92 1,55760 968,0
132 180 315MA-2 2970 220,20 1562,40 7,1 424,90 848,90 2,0 933,80 2,2 96,2 IE4 94,8 93,3 95,4 96,2 0,900 0,883 0,843 62 92 2,40240 1100,0
160 215 315LA-2 2970 263,70 1871,10 7,1 514,90 1029,00 2,0 1131,90 2,0 96,3 IE4 94,9 93,4 95,6 96,3 0,910 0,892 0,852 63 92 2,74560 1160,5
200 270 315LB-2 2970 328,90 2334,00 7,1 643,60 1286,20 2,0 1414,80 2,2 96,5 IE4 95,1 93,6 95,8 96,5 0,910 0,892 0,852 63 92 3,14160 1221,0
250 335 355M-2 2980 411,00 2917,00 7,1 801,70 1602,40 2,0 1762,00 2,2 96,5 IE4 95,1 93,6 95,8 96,5 0,910 0,892 0,852 62 100 3,96000 2090,0
315 423 355L-2 2980 517,90 3676,00 7,1 1010,10 2019,00 7,1 1414,80 1,4 96,5 IE4 95,1 93,6 95,8 96,5 0,910 0,892 0,852 67 100 4,62000 2530,0

3 4 100LB-4 1447 6,37 48,62 8,1 20,11 70,16 3,5 79,12 3,9 90,7 IE4 91,1 88,5 87,7 90,4 0,756 0,682 0,527 46 64 0,04199 40,0
4 5,5 112M-4 1460 8,65 61,30 7,8 26,83 85,67 3,2 111,28 4,1 91,3 IE4 91,3 89,4 88,6 91,1 0,747 0,701 0,513 46 77 0,01588 43,0
15 20 160L-4 1473 27,23 173,38 6,3 99,71 164,72 1,6 278,23 2,8 94,1 IE4 94,2 92,8 90,6 93,9 0,864 0,823 0,715 65 75 0,38293 150,0
45 60 225M-4 1488 78,80 497,60 6,5 294,70 587,77 2,0 869,35 2,9 95,6 IE4 95,4 94,3 94,2 95,4 0,874 0,838 0,752 65 81 0,72337 353,0
55 75 250M-4 1485 94,77 554,00 6,1 368,10 587,15 1,6 938,18 2,5 95,8 IE4 95,2 55,8 94,6 95,7 0,902 0,877 0,267 76 83 0,87991 450,0
75 100 280S-4 1492 126,15 812,40 6,3 487,50 1005,22 2,1 1488,93 3,0 96,3 IE4 96,4 95,3 95,0 96,0 0,904 0,880 0,828 61 86 1,97005 605,0
90 120 280M-4 1489 151,19 1002,00 6,6 585,30 1222,82 8,7 1751,47 1,4 96,3 IE4 96,3 95,5 95,2 96,1 0,909 0,888 0,826 58 86 2,31241 700,0
110 150 315S-4 1480 187,50 1292,70 6,9 710,60 1561,60 2,2 1632,50 2,3 96,3 IE4 94,9 93,4 95,4 96,3 0,880 0,865 0,824 62 87 3,69498 925,0
132 180 315M-4 1480 224,70 1459,70 6,5 852,60 1873,90 2,2 1959,00 2,3 96,4 IE4 95,0 93,5 95,6 96,4 0,880 0,863 0,824 66 87 4,20012 1180,0
160 220 315LA-4 1480 271,80 1874,00 6,9 1033,30 2271,00 2,2 2374,00 2,3 96,6 IE4 95,2 93,7 95,8 96,6 0,880 0,863 0,824 60 87 19,02115 1160,5
200 270 315LB-4 1480 339,40 2340,70 6,9 1291,60 2839,20 2,2 2968,20 2,3 96,7 IE4 95,3 93,8 96,0 96,7 0,880 0,863 0,824 67 87 5,17720 1240,8
250 335 355M-4 1490 414,70 2960,90 6,9 1603,50 3525,20 2,2 3685,40 2,3 96,7 IE4 95,3 93,8 96,0 96,7 0,900 0,883 0,843 65 94 8,61960 1870,0
315 423 355L-4 1490 522,60 3604,70 6,9 2020,30 4441,70 2,2 4643,00 2,3 96,7 IE4 95,3 93,8 96,0 96,7 0,900 0,878 0,843 70 94 10,87680 2090,0
355 483 400M-4 1490 595,38 4048,56 6,8 2275,34 3868,07 1,7 5005,74 2,2 96,7 IE4 97,4 96,5 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 105 14,88000 2860,0
400 544 400MA-4 1490 670,85 4561,75 6,8 2563,76 4358,39 1,7 5640,27 2,2 96,7 IE4 96,6 96,5 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 105 15,19000 2980,0
455 620 400MB-4 1490 763,09 5188,99 6,8 2916,28 4957,67 1,7 6415,81 2,2 96,7 IE4 96,6 96,4 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 105 15,75000 3080,0
500 675 400LA-4 1490 838,56 5702,19 6,8 3204,70 5447,99 1,7 7050,34 2,2 96,7 IE4 96,6 96,4 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 105 18,57000 3345,0
560 760 400LB-4 1490 939,18 6386,45 6,8 3589,26 6101,74 1,7 7896,38 2,2 96,7 IE4 96,6 96,5 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 108 19,84000 3490,0
630 857 400LC-4 1490 1056,58 7184,76 6,8 4037,92 6864,46 1,7 8883,42 2,2 96,7 IE4 96,6 96,5 96,0 96,7 0,890 0,880 0,870 70 108 21,51000 3750,0

IE4, super premium efficiency class IEC 60034-30-1 dữ liệu ở 400V 50Hz

KW Hp Type rpm
In
(A)

Is
(A)

Is
-----
In

Cn
(Nm)

Cs
(Nm)

Cs
-----
Cn

Cmax
(Nm)

Cmax
-----
Cn

η % min
IE3

min
IE4

Pwr. fact. cosϕ ∆T
(°C)

LwA
(dB)

J
Kgm2

Kg
100% IE 75% 50% 100% 75% 50%

IE4, cấp hiệu suất siêu cao cấp IEC 60034-30-1

31



IE4, super premium efficiency class IEC 60034-30-1

0,75 1 90S-6 950 1,82 8,11 4,5 7,58 18,21 2,3 19,74 2,5 83,9 IE4 83,9 80,3 78,9 82,7 0,699 0,614 0,478 40 55 0,00466 23,0
1,5 2 100L-6 959 3,68 18,36 5,3 15,37 35,77 2,3 42,49 15,5 86,1 IE4 86,1 83,9 82,5 85,9 0,704 0,595 0,467 49 60 0,01152 35,0
2,2 3 112M-6 968 5,59 29,55 5,3 21,82 51,71 2,4 66,11 3,0 87,5 IE4 87,3 85,8 84,3 87,4 0,652 0,548 0,413 53 62 0,01152 44,0
37 50 250M-6 986 63,62 304,50 4,6 368,30 524,43 1,4 817,68 2,2 94,6 IE4 95,1 94,7 93,3 94,5 0,916 0,900 0,846 65 75 1,06640 420,0
75 100 315S-6 990 132,10 901,10 6,7 724,50 1461,70 2,0 1534,80 2,1 95,4 IE4 94,0 92,6 94,6 95,4 0,860 0,843 0,805 66 82 4,18775 855,0
90 125 315MA-6 990 161,9 1090,70 6,7 869,20 1754,10 2,0 1841,80 2,1 95,6 IE4 94,2 92,8 94,9 95,6 0,840 0,823 0,787 65 82 6,04670 920,0

110 150 315LA-6 990 195,10 1314,60 6,7 1062,20 2143,90 2,0 2251,10 2,1 95,8 IE4 94,4 93,0 95,1 95,8 0,850 0,833 0,796 60 82 6,59450 1111,0
132 180 315LB-6 985 230,9 1554,00 6,7 1281,00 2572,00 2,0 2701,00 2,1 96,0 IE4 94,6 93,2 95,4 96,0 0,860 0,843 0,805 68 82 7,40520 1254,0
160 220 355MA-6 990 276,1 1858,40 6,7 1544,80 3118,40 2,0 3274,30 2,1 96,2 IE4 94,8 93,3 95,6 96,2 0,870 0,853 0,815 68 84 11,49500 1705,0
200 270 355MB-6 980 344,7 2318,00 6,7 1950,50 3897,00 2,0 4092,00 2,1 96,3 IE4 94,9 93,4 95,8 96,3 0,870 0,853 0,815 63 84 12,58400 1760,0
250 335 355L-6 970 429,9 2897,00 6,7 2463,10 4872,00 2,0 5116,00 2,1 96,5 IE4 95,1 93,6 95,8 96,3 0,870 0,853 0,815 70 85 15,00400 1870,0
315 423 400L-6 990 548,99 3568,44 6,5 3038,64 6077,27 2,0 6685,00 2,2 96,3 IE4 96,4 95,4 95,8 96,3 0,860 0,730 0,605 70 98 16,80000 3045,0
355 483 400LA-6 990 618,70 4021,58 6,5 3424,49 6848,99 2,0 7533,89 2,2 96,3 IE4 96,4 95,4 95,8 96,3 0,860 0,730 0,605 70 98 19,45000 3150,0
400 544 400LB-6 990 697,13 4531,35 6,5 3858,59 7717,17 2,0 8488,89 2,2 96,3 IE4 96,4 95,4 95,8 96,3 0,860 0,730 0,605 70 98 21,88000 3270,0
450 620 400LC-6 990 784,27 5097,77 6,5 4340,91 8681,82 2,0 9550,00 2,2 96,3 IE4 96,4 95,4 95,8 96,3 0,860 0,730 0,605 70 102 22,56000 3430,0
500 675 400LD-6 990 871,41 5664,19 6,5 4823,23 9646,46 2,0 10611,11 2,2 96,3 IE4 96,4 95,4 95,8 96,3 0,860 0,730 0,605 70 102 23,79000 3620,0

0,75 1 100LA-8 713 2,15 8,73 4,1 10,05 21,87 2,2 27,50 2,7 79,7 IE4 78,9 73,8 75,0 78,4 0,633 0,542 0,419 34 57 0,01362 19,3
37 50 280S-8 740 71,01 309,30 4,3 489,80 758,66 1,5 995,56 0,4 93,3 IE4 93,8 93,0 90,3 93,1 0,826 0,785 0,689 67 76 8,78078 500,0
90 125 315LA-8 742 169,30 683,30 4,1 1175,90 1398,64 1,2 2219,05 2,0 94,7 IE4 95,3 94,9 93,4 94,4 0,819 0,794 0,725 67 82 25,15510 1055,0

LƯU Ý: các động cơ có thể được cải tiến bất cứ lúc nào. 
Dữ liệu trên www.motive.it có thể được cập nhật nhiều hơn. 
Mỗi dữ liệu thậm chí còn được chi tiết hơn và được chứng minh bởi các báo cáo kiểm tra được tải lên tại https://www.motive.it/en/rapporti.php
Danh sách các động cơ IE4 cũng đang được tăng lên liên tục.

Bất kỳ bảng dữ liệu PDF 2D hoặc 3D, hoặc mô hình CAD 3D, có hoặc không có hộp số, biến tần, và các thiết kế đặc biệt, đều có thể được tải xuống bằng 
https://www.motive.it/en/configuratore.php
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COMPONENTS LIST

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

CODE

3PNSTA

3PNROT

3PNFRA

3PNFBE

3PNBBE

3PNFOS

3PNBOS

3PNBSH

3PNB03

3PNB05

3PNB14

3PNFEE

3PNWAV

N°

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CODE

3PNFAN

3PNFCV

3PNUCB

3PNTER

3PNBCB

3PNCMP

3PNCAP

3PNSCB

3PNCCB

3PNFOB

3PNFIB

3PNBIB

3PNBOB

types 180 - 400

DANH MỤC PHỤ KIỆN

KIỂU 180 - 400

SỐ SỐMÃ MÃ
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56 2 – 8 12x24x7 12x24x7 6201 ZZ-C3 6201 ZZ-C3
63 2 – 8 12x24x7 12x24x7 6201 ZZ-C3 6201 ZZ-C3
71 2 – 8 15x30x7 15x26x7 6202 ZZ-C3 6202 ZZ-C3
80 2 – 8 20x35x7 20x35x7 6204 ZZ-C3 6204 ZZ-C3
90 2 – 8 25x40x7 25x40x7 6205 ZZ-C3 6205 ZZ-C3
100 2 – 8 30x47x7 30x47x7 6206 ZZ-C3 6206 ZZ-C3
112 2 – 8 30x47x7 30x47x7 6206 ZZ-C3 6206 ZZ-C3
132 2 – 8 40x62x8 40x62x8 6208 ZZ-C3 6208 ZZ-C3
160 2 – 8 45x62x8 45x62x8 6309 ZZ-C3 6309 ZZ-C3
180 2 – 8 55x72x8 55x72x8 6311 ZZ-C3 6311 ZZ-C3
200 2 – 8 60x80x8 60x80x8 6312 ZZ-C3 6312 ZZ-C3
225 2 – 8 65x80x10 65x80x10 6313 ZZ-C3 6313 ZZ-C3
250 2 – 8 70x90x10 70x90x10 6314 ZZ-C3 6314 ZZ-C3
280 2 70x90x10 70x90x10 6314 ZZ-C3 6314 ZZ-C3
280 4 – 8 85x100x12 85x100x12 6317 ZZ-C3 6317 ZZ-C3
315 2 85x110x12 85x110x12 6317-C3 6317-C3
315 4 – 8 95x120x12 95x120x12 NU 319-C3 6319-C3
355 2 95x120x12 95x120x12 6319-C3 6319-C3
355 4 – 8 110x130x12 110x130x12 NU 322-C3 6322-C3
400 4 – 8 130X160X12 130X160X12 NU 326-C3 6326-C3

"bộ bôi trơn vòng bi 
"là một tùy chọn

PHỚT CHẮN DẦU CAO SU VÀ VÒNG BI
SIZE 

ĐỘNG CƠ SỐ CỰC PHỚT CHẮN DẦU CAO SU VÒNG BI
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ĐIỀU KHOẢN BÁN HÀNG VÀ BẢO HÀNH

ĐIỀU 1 BẢO HÀNH

1.1. Trừ khi có các thỏa thuận bằng văn bản 
được ký kết giữa các bên mỗi lần, Motive đảm 
bảo tuân thủ các sản phẩm cung cấp và tuân 
thủ các thỏa thuận cụ thể. Bảo hành cho các 
lỗi sẽ bị giới hạn ở các lỗi sản phẩm do thiết 
kế, vật liệu hoặc lỗi sản xuất do Motive chịu 
trách nhiệm.

Bảo hành sẽ không bao gồm:

*	 Các lỗi hoặc hư hỏng do vận chuyển., lỗi 
hoặc hư hỏng do lỗi lắp đặt; sử dụng sản 
phẩm không đúng cách, hoặc bất kỳ cách 
sử dụng không phù hợp nào khác.

*	 Mất chức năng hoặc hư hỏng do can thiệp 
bởi nhân viên không được ủy quyền và / 
hoặc sử dụng các phần và / hoặc phụ tùng 
không chính hãng;

*	 Các khuyết điểm và / hoặc hư hỏng do 
tác nhân hóa học và / hoặc hiện tượng khí 
quyển (ví dụ: vật liệu bị cháy, v.v.); bảo trì 
thường xuyên và các biện pháp hoặc kiểm 
tra cần thiết;

*	 Các sản phẩm thiếu bảng tên hoặc có bảng 
tên bị can thiệp.

1.2. Việc trả lại để hoàn tiền hoặc thay thế chỉ 
được chấp nhận trong các trường hợp đặc 
biệt; Tuy nhiên, việc trả lại hàng đã qua sử 
dụng để hoàn tiền hoặc thay thế sẽ không 
được chấp nhận trong bất kỳ trường hợp 
nào. Bảo hành sẽ có hiệu lực đối với tất cả 
các sản phẩm của Motive, với thời hạn hiệu 
lực là 12 tháng, kể từ ngày giao hàng. Bảo 
hành sẽ phải tuân theo yêu cầu cụ thể bằng 
văn bản để Motive có thể hành động, theo 
các tuyên bố, như được mô tả ở các đoạn 
văn dưới đây. Theo sự chấp thuận nói trên, 
và liên quan đến khiếu nại, Motive sẽ có trách 
nhiệm, theo quyết định của mình, và trong một 
khoảng thời gian hợp lý, để thực hiện hành 
động sau đây:
a) Cung cấp cho Người mua các sản 
phẩm cùng loại và chất lượng thay cho 

những sản phẩm bị lỗi và không đúng 
thỏa thuận, miễn phí tại nhà máy; trong 
trường hợp nói trên, Motive có quyền yêu 
cầu, do Người mua chịu phí, trả lại sớm 
các hàng hóa bị lỗi, những hàng hóa đó 
sẽ thuộc sở hữu của Motive;

b) Chịu trách nhiệm sửa chữa sản phẩm 
bị lỗi hoặc sửa đổi sản phẩm không tuân 
theo thỏa thuận bằng cách thực hiện 
hành động nêu trên tại cơ sở của mình; 
trong các trường hợp nêu trên, mọi chi 
phí liên quan đến vận chuyển sản phẩm 
sẽ do Người mua chịu.

c) Gửi phụ tùng thay thế miễn phí: mọi 
chi phí vận chuyển sản phẩm do Người 
mua chịu.

1.3 Bảo hành ở đây sẽ bao gồm và thay 
thế các bảo hành pháp lý cho các lỗi và 
sai sót, và sẽ loại trừ bất kỳ trách nhiệm 
pháp lý nào khác của Motive, do bất kỳ 
nguyên nhân nào gây ra bởi các sản 
phẩm được cung cấp; cụ thể, Người mua 
sẽ không có quyền đệ đơn bất kỳ khiếu 
nại. Motive sẽ không chịu trách nhiệm cho 
việc thi hành bất kỳ khiếu nại nào khác, kể 
từ ngày hết hạn hiệu lực của bảo hành.

TẤT CẢ DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC VIẾT VÀ KIỂM TRA VỚI SỰ CHĂM CHÚT NHẤT.
CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI HOẶC SAI SÓT NÀO CÓ THỂ XẢY RA.
MOTIVE CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC MẶT HÀNG ĐÃ BÁN THEO Ý KIẾN CHÍNH 
THỨC CỦA MÌNH VÀ VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO.

ĐIỀU 2 KHIẾU NẠI

2.1. Không ảnh hưởng đến việc áp dụng 
các quy định trong Luật, ngày 21 tháng 
6 năm 1971, và theo Điều 1:
Khiếu nại liên quan đến số lượng, trọng 
lượng, trọng lượng tổng và màu sắc, 
hoặc khiếu nại liên quan đến lỗi và khuyết 
điểm về chất lượng hoặc sự tuân thủ mà 
Người mua có thể phát hiện ra khi giao 
hàng, sẽ được gửi trong vòng tối đa 7 
ngày kể từ ngày phát hiện ra, nếu không 
sẽ bị coi là vô hiệu.

ĐIỀU 3 GIAO HÀNG

3.1. Mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
do chậm trễ hoặc không giao hàng toàn 
bộ hoặc một phần, sẽ bị loại trừ.

3.2. Trừ khi có thông báo khác bằng 
văn bản cho Khách hàng, điều khoản 
vận chuyển phải được hiểu là ex-work

ĐIỀU 4 THANH TOÁN

4.1. Bất kỳ việc thanh toán chậm trễ hoặc 
bất thường nào sẽ cho phép Motive hủy 
bỏ các thỏa thuận đang diễn ra, bao 
gồm cả các thỏa thuận không liên quan 
đến các khoản thanh toán đang tranh 
chấp, cũng như cho phép Motive yêu cầu 
bồi thường thiệt hại, nếu có. Tuy nhiên, 
Motive sẽ có quyền, kể từ ngày đến hạn 
thanh toán và không cần đòi nợ, yêu 
cầu lãi suất trả chậm, bằng mức lãi suất 
chiết khấu hiện hành tại Ý, tăng thêm 5 
điểm. Motive cũng có quyền giữ lại vật 
liệu đang sửa chữa để thay thế. Trong 
trường hợp không thanh toán, Motive 
sẽ có quyền hủy bỏ tất cả các bảo hành 
về vật liệu, đối với Khách hàng mất khả 
năng thanh toán.

4.2. Người mua sẽ có nghĩa vụ hoàn 
thành việc thanh toán, kể cả trong những 
trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp 
đang diễn ra.

TẢI XUỐNG HƯỚNG 
DẪN KỸ THUẬT TỪ 
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General characteristicsType    63C-2             kW 0.37Serial Number     1203DF3437Tested     400V 50Hz

Final test resultsEarth  56.26 mWinding
resistance

 

 R1 38.42     R2 38.39     R3 38.32 Dieletric
strength

 

 2.86 mA          2.4 kV
Insulation
resistance

 

 1000 M
No load dynamic testTension
Current
Power

 389 V               389 V               389 V 0.7 A               0.7 A               0.7 A 0.09 kW

Made by ENRICO SANDRO GIORGIO   

Tested by ALEX

Bạn có thể tải xuống báo cáo kiểm tra 
cuối cùng của từng động cơ hoặc hộp 
số từ https://report.motivesrl.it/
bắt đầu từ số sê-ri của nó
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